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I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BẢN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 

HỌC SINH KHUYẾT TẬT

1.1. Khái niệm kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản xác định nội dung, phương pháp, hình thức và các điều kiện thực hiện theo thời gian hạn định trong môi trường hoà nhập để đạt được mục tiêu giáo dục một học sinh khuyết tật. 

Nội dung của bản kế hoạch giáo dục cá nhân chính là chi tiết hoá của mục tiêu giáo dục thành các hoạt động cụ thể được tiến hành trong một thời gian hạn định. Để đạt đến mục tiêu giáo dục đã đề ra thì các hoạt động cần được thực hiện thông qua những cách thức, hình thức, các điều kiện phương tiện và trong các môi trường xác định (nhà trường, gia đình và cộng đồng). Các yếu tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân có mối quan hệ biện chứng, thống nhất và không tách rời nhau.

Ví dụ: 

· Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh A khiếm thị năm học 2004-2005;

· Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh B khiếm thính học kỳ I năm học 2004-2005;

· Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh C khó khăn về học nửa học kỳ I năm học 2004 – 2005;

· Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh D khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp tháng 9 năm 2004.

1.2.  Ý nghĩa của bản kế hoạch giáo dục cá nhân   

· Bản kế hoạch sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thể được kiểm soát, điều chỉnh được hành vi của mình và luôn luôn biết hướng tới mục đích đã đề ra.

· Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để giúp các nhà quản lý đề ra và thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật, gia đình học sinh khuyết tật, giáo viên trực tiếp dạy học sinh khuyết tật…

· Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để giáo viên, các thành viên của nhóm hợp tác thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật trong các môi trường hoà nhập khác nhau như gia đình, nhà trường và cộng đồng.

· Kế hoạch giáo dục cá nhân giúp cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý được những hoạt động đã và đang diễn ra đối với giáo viên và học sinh, là cơ sở quan trọng cho việc kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình giáo dục. Do đó, một bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật và một kế hoạch bài học là một đòi hỏi không thể thiếu được đối với người giáo viên.

· Mục tiêu cao nhất của giáo dục học sinh khuyết tật là giúp học sinh hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng, có cơ hội sống độc lập đến mức cao nhất và có một vị trí phù hợp trong xã hội. Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để có thể xem xét, đánh giá kết quả quá trình dạy học, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh khuyết tật. 

· Ngoài ra, nhà trường còn có thể huy động được một lực lượng xã hội lớn tham gia vào quá trình giáo dục học sinh: gia đình học sinh, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân tình nguyện...

1.3. Các yếu tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân

Thông thường, một bản kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thành tố cơ bản sau:

· Thông tin chung về học sinh;

· Mục tiêu giáo dục: bao gồm mục tiêu giáo dục của năm học, học kỳ, nửa học kỳ.

· Kế hoạch cụ thể, bao gồm các yếu tố: Nội dung hoạt động; Cách tiến hành và các dịch vụ/phương tiện liên quan; Thời gian thực hiện; Người thực hiện; Kết quả dự kiến. 

Kế hoạch giáo dục cho từng học sinh được chi tiết trong từng tuần, từng tháng, nửa học kỳ, học kỳ, cả năm học và 3 tháng nghỉ hè.

Sau mỗi giai đoạn nhất định như kết thúc nửa học kỳ, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, kết thúc hè… cần phải đánh giá kết quả thực tế thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân.

1.4. Những yêu cầu của bản kế hoạch giáo dục cá nhân

· Rõ ràng và chi tiết: tránh sử dụng những thuật ngữ khó hiểu cần nhiều đến  việc lý giải và chú thích, kế hoạch càng cụ thể, chi tiết thì càng tốt.

· Đảm bảo tính lô gíc: thống nhất giữa các yếu tố của một bản kế hoạch: mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, điều kiện, phương tiện và thời gian thực hiện hoạt động. Đảm bảo sự thống nhất giữa các nội dung ngay trong một yếu tố. Thực hiện bước này sẽ là nền tảng và căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo.

· Đảm bảo tính hợp lý: bản kế hoạch cần được biên soạn để khi thực hiện đảm bảo tính linh hoạt cho phép người thực hiện điều chỉnh nếu qua đánh giá nhận thấy chưa hợp lý.

· Kiểm soát được: bản kế hoạch phải được xây dựng sao cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động, các mức độ đạt được mục tiêu cũng như những ảnh hưởng, tác động đến việc thực hiện kế hoạch đều có thể đo lường, xác định được tại bất cứ thời điểm nào.

· Được chấp nhận: thể hiện mong muốn, nhu cầu của những người thực hiện, mọi thành viên đều cảm thấy cần thiết phải xây dựng và thực hiện kế hoạch này.

· Tính khả thi: trong hoàn cảnh hiện tại với các nguồn lực sẵn có thì các mục tiêu đã đề ra hoàn toàn có thể đạt được.

· Tính trung thực: bản kế hoạch cần phản ánh đúng thực tế: khả năng và nhu cầu của học sinh, điều kiện và mong đợi của gia đình học sinh, điều kiện thực tế của địa phương, đạt được sự thống nhất và cam kết thực hiện của các thành viên có liên quan.

1.5. Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân

Kế hoạch giáo dục cá nhân là sản phẩm của tập thể, thông thường bao gồm các thành viên sau:

1. Ban giám hiệu nhà trường (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng);

2. Giáo viên trực tiếp dạy học sinh;

3. Cha/mẹ học sinh;

4. Học sinh khuyết tật;

5. Đại diện của Nhóm hỗ trợ cộng đồng (cán bộ y tế xã hoặc thôn/xóm, hoặc tình nguyện viên...).

6. Giáo viên phụ trách giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật (của trường hoặc giáo viên cốt cán)

Các công việc cụ thể Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cần thực hiện:

· Phát hiện học sinh khuyết tật trong cộng đồng và khu vực dân cư;

· Xác định khả năng, nhu cầu và hứng thú của học sinh;

· Tham khảo các ý kiến của các nhà chuyên môn (chủ yếu là giáo viên và cán bộ y tế), cha mẹ học sinh, những người quan tâm đến học sinh...

· Đánh giá tổng thể dựa trên nhu cầu của học sinh và gia đình học sinh;

· Đưa ra các quyết định đối với việc xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

Trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm hợp tác làm việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh được thể hiện bằng chữ ký của mình trong bản kế hoạch và sự tham gia vào tất cả các bước của quá trình thực hiện bản kế hoạch đó.


 

II. ĐÁNH GIÁ TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 
HỌC SINH KHUYẾT TẬT 
2.1. Khái niệm đánh giá


Đánh giá xây dựng kế hoach giáo dục cá nhân là dựa trên một chuỗi năng lực mang tính phát triển của học sinh hoặc các năng lực của học sinh được đánh giá để từ đó giúp cha mẹ và giáo viên có thể xác lập được các mức độ phát triển chức năng hiện có của học sinh làm căn cứ xây dựng mục tiêu và biện pháp hỗ trợ. 

Dựa trên tiền đề là tất cả học sinh đều có thể học được và có thể học được  các kĩ năng theo cùng một trình tự, dù rằng một học sinh khuyết tật sẽ học chậm hơn, việc đánh giá không nhằm vào mục đích so sánh sự phát triển của học sinh khuyết tật với các học sinh khác mà nhằm vào mục đích xác định được những kĩ năng chủ yếu mà học sinh khuyết tật thường đạt được, theo một trình tự thông thường và những gì học sinh có thể làm được cũng như những gì học sinh chưa thể làm được. Trên cơ sở xác định được kĩ năng hành vi của học sinh giúp giáo viên và gia đình xác định được kĩ năng mà học sinh cần học tập tiếp theo là gì và hướng dẫn học sinh theo cách nào để đảm bảo phù hợp với đặc điểm phát triển của học sinh.

Như vậy, đánh giá chính là quá trình quan sát theo một kế hoạch đã được định trước nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc giáo dục học sinh. Việc xác định cần đánh giá kĩ năng nào của học sinh không nên được bắt đầu như một sự ngẫu nhiên mà đòi hỏi cần được cân nhắc và dự kiến một cách tỉ mỉ trong kế hoạch đánh giá sẽ giúp thu thập được những thông tin hữu ích và chính xác nhất về mức độ thực hiện kĩ năng hành vi của học sinh. 

Trong kế hoạch đánh giá, giáo viên và gia đình cần thảo luận và chọn được chuỗi kĩ năng thích hợp để mô tả mức độ hành vi của học sinh thể hiện trong hoạt động ở từng lĩnh vực và quyết định xem cần bắt đầu đánh giá kĩ năng nào trong chuỗi kĩ năng đó để có thể xác định chính xác được mức độ kĩ năng hành vi hiện tại của học sinh. 

Trong quá trình đánh giá, cần tạo cho học sinh cơ hội bộc lộ được khả năng nổi trội nhất và phát hiện được sự quan tâm, yêu thích của học sinh. Các buổi đánh giá không nên kéo dài làm cho học sinh căng thẳng, mệt mỏi. Các hoạt động đánh giá được tổ chức đa dạng đảm bảo học sinh được nghe, học sinh được tham gia vào các hoạt động và thể hiện bằng hành động… và chuẩn bị các mức độ yêu cầu hoạt động có độ khó và dễ để đảm bảo học sinh có thể có trải nghiệm thành công, thúc đẩy sự duy trì cố gắng của học sinh trong hoạt động chứ không phải luôn là sự thất bại. Các đồ dùng, đồ chơi có kích cỡ, màu sắc, chất liệu, hình dạng… khác nhau để học sinh không có cảm giác nhàm chán. Giáo viên và gia đình cần cân nhắc thời điểm đánh giá và môi trường đánh giá phù hợp với trạng thái tinh thần, sức khoẻ, hoạt động và thói quen sinh hoạt của học sinh. 

Kết quả thu được từ đánh giá học sinh, cũng như các thông tin thu thập được từ gia đình, thông tin thu được từ tìm hiểu và quan sát hoạt động của học sinh để có thể xác định và tổng hợp lại về các khả năng và nhu cầu của một học sinh khuyết tật ở các khía cạnh: kiến thức văn hóa, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xã hội… cũng như các yếu tố về môi trường phát triển của học sinh. 

2.2. Vai trò, ý nghĩa của đánh giá

Đánh giá đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh khuyết tật. Kết quả của đánh giá góp phần phát hiện khuyết tật, xác định mức độ nhu cầu hỗ trợ đặc biệt của học sinh, xây dựng chương trình/kế hoạch giáo dục và xác định sự tiến bộ của học sinh.

Ý nghĩa của đánh giá là cần thiết bởi vì nếu không đánh giá được chỉ số đầu vào về hành vi của học sinh và các điều kiện phát triển của học sinh trong suốt tiết trình thời gian giáo dục thì sẽ không có được cơ sở để lựa chọn được mục tiêu, nội dung và biện pháp giáo dục cho học sinh một cách phù hợp. Việc bắt đầu xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật mà không có sự đánh giá đầy đủ giống như một người đi sai định hướng và gặp nhiều thất bại trên con đường đó. Hậu quả sẽ là sự lãng phí thời gian, nguồn lực đối với học sinh, gia đình và các giáo viên. 

Bên cạnh đó, nếu không có sự lượng giá về tiến triển của học sinh theo mục tiêu và mục đích giáo dục thì giáo viên và cha mẹ học sinh sẽ không có cách xác định xem việc giáo dục có hiệu quả hay không và sự thay đổi của học sinh có được diễn ra theo trật tự hợp lý. Tương tự vậy, nếu không lượng giá sự thay đổi, tiến triển của học sinh theo một quá trình sẽ không rõ được quá trình thay đổi đó diễn ra như thế nào? Có những tác nhân nào ảnh hưởng tích cực và những tác nhân nào cần được xem xét, điều chỉnh… điề này sẽ làm lãng phí nỗ lực và sử dụng kém hiệu quả những nguồn lực vốn có.

Các dữ liệu đánh giá được sử dụng để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh. Việc thực hiện đánh giá nhằm kiểm tra sự tiến bộ của học sinh theo kế hoạch giáo dục cá nhân. Ở giai đoạn này, đánh giá và dạy học hoà quyện với nhau, trong đó các dữ liệu đánh giá cung cấp thông tin cần thiết cho việc đưa ra những điều chỉnh trong giáo dục giáo dục học sinh khuyết tật.

Đánh giá còn giúp lượng giá được kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh. Thông thường, kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh khuyết tật phải được xem xét lại ít nhất là theo năm. Nhà trường và phụ huynh đánh giá sự tiến bộ của học sinh cũng như các kết quả của chương trình năm trước và quyết định xem các dịch vụ giáo dục đặc biệt nên được tiếp tục hay phải điều chỉnh. Lượng giá chương trình để đảm bảo rằng học sinh khuyết tật nhận được những hỗ trợ giáo dục thích hợp và những hỗ trợ giáo dục đó chỉ được tiếp tục khi nó thực sự cần thiết. 



Đánh giá xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm xác định học sinh cần có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt gì để đảm bảo cho sự phát triển và là cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật. Vì vậy, khi đánh giá học sinh cần được đánh giá các mặt: Kiến thức văn hóa, giao tiếp, kĩ năng xã hội. Một đánh giá hữu ích phải tập trung vào những gì học sinh có thể thực hiện Đánh giá xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cung cấp thông tin chính xác về biểu hiện hành vi của học sinh, biết được mức kĩ năng hiện tại của học sinh là gì và có cái nhìn tổng quan về nhu cầu và khả năng của học sinh trên cơ sở đó xác định xem chúng ta nên dạy và hỗ trợ học sinh cái gì để đảm bảo cho sự phát triển của học sinh. 
Các thông tin đánh giá cũng cho thấy việc xem xét khả năng đáp ứng của dịch vụ hỗ trợ cũng như sự thích hợp của dịch vụ hỗ trợ đối với học sinh. Đồng thời kết quả đánh giá giúp xác định rõ ở khía cạnh/lĩnh vực phát triển nào học sinh cần nhận được sự hỗ trợ. Các thông tin này cần thiết cho xây dựng các kế hoạch và biện pháp giáo dục phù hợp với học sinh. Trên cơ sở đó để giáo viên có thể đưa ra các quyết định chính xác đối với học sinh về khả năng và nhu cầu học sinh cần được hỗ trợ.

2.3. Yêu cầu thu thập thông tin trong đánh giá

Kết quả đánh giá là cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh. Các thông tin đánh giá xác định được lĩnh vực học sinh còn thiếu hụt để làm căn cứ xác định học sinh có nhu cầu hỗ trợ nào? Ở mức độ nào? Bằng cách nào trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật. Vì vậy, yêu cầu thu thập thông tin trong đánh giá cần đảm bảo: 

- Đánh giá thông tin về khả năng thực hiện các kĩ năng của học sinh để xây dựng mục tiêu và nội dung giáo dục. Thực hiện đánh giá nhằm vào đo các kĩ năng chức năng và khả năng của học sinh. Điều này, nhằm mục đích xác định đây là những kĩ năng và khả năng cần thiết để học sinh thực hiện các hành động một cách độc lập và có thể đối mặt với nhu cầu của môi trường thực tế.

- Đánh giá phải chỉ ra được mức độ thực hiện bằng hệ thống điểm số. Điều này giúp cho biết học sinh thực hiện kĩ năng đó như thế nào và thực hiện có độc lập hay không, học sinh có thể thực hiện kĩ năng đó khi cùng hoạt động hay nhận được sự hỗ trợ từ người khác hay không, hoặc có thể thực hiện trong môi trường khác nhau hay không. Cần lưu ý khi xây dựng hệ thống điểm số/mức độ thì những hệ thống điểm số có hai tiêu chuẩn chỉ cung cấp thông tin phản hồi của học sinh là “đúng” hay “chưa đúng”, vì vậy, có thể dễ làm bỏ lỡ các thông tin quan trọng để phát triển chương trình giáo dục. Theo đó cần xây dựng các tiêu chí có mức độ đánh giá chia nhỏ mức độ (4 hoặc 5 mức độ); 

- Đánh giá được thiết kế và thực hiện bởi giáo viên và được tiến hành trong môi trường quen thuộc của học sinh. Phương pháp thu thập thông tin đánh giá chủ yếu là phương pháp quan sát học sinh trong môi trường quen thuộc và được quan sát thường xuyên trong các bối cảnh diễn ra hàng ngày. Đánh giá có thể được thực hiện trong bối cảnh tự nhiên và trong các hoạt động được tổ chức và hoạt động ngẫu nhiên khác để trả lời câu hỏi: Học sinh có thực hiện thành công những kĩ năng phát triển cần thiết cho giao tiếp, vui chơi và thích ứng với những hoạt động hằng ngày của học sinh hay không? 

Bản chất của việc này đó là giúp thu thập được những thông tin rất quan trọng về việc học sinh phản hồi theo cách thức nào, khi nào và ở đâu. Cần tránh tình trạng thực hiện đánh giá học sinh trong môi trường xa lạ, có nhiều tác động làm ảnh hưởng tới tâm lý và sự sẵn sàng hợp tác của học sinh dẫn đến kết quả không phản ánh đúng khả năng và nhu cầu của học sinh.

- Thông tin được cung cấp từ cha mẹ là một căn cứ để xem xét kết quả đánh giá. Nghĩa là, ngoài giáo viên thực hiện đánh giá học sinh thì cần có các hình thức thu thập thông tin đánh giá từ cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả đánh giá học sinh của cha mẹ, có thể cung cấp thông tin một cách toàn diện và đầy đủ, chính xác về khả năng và nhu cầu của học sinh. Gia đình tham gia vào đánh giá học sinh sẽ giúp cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin và trách nhiệm về trẻ cũng như việc giám sát sự tiến triển của học sinh trong các thời điểm của cha mẹ được chặt chẽ, kịp thời hơn. Hình thức đánh giá mang tính kết hợp với gia đình học sinh sẽ thuận lợi trong việc quyết định lĩnh vực hay nội dung nào là phù hợp với học sinh và gia đình và cộng đồng để từ đó sắp xếp các nội dung và môi trường giáo dục ưu tiên.

Các thông tin được cung cấp từ cha mẹ học sinh được coi là một trong những mục thu thập thông tin về kĩ năng và khả năng của học sinh trong các lĩnh vực phát triển chính thông qua cha mẹ . Cha mẹ thường có nhiều cơ hội để quan sát các hành vi của học sinh hơn là giáo viên. Vì vậy, những thông tin được cung cấp từ cha mẹ sẽ làm phong phú nguồn thông tin mà có thể chưa được nhận thấy (bị bỏ sót) từ giáo viên. Thông tin cung cấp cũng phản ánh được hoàn cảnh gia đình của học sinh hoặc những thay đổi trong gia đình có ảnh hưởng đến học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên có thể đối chiếu với kết quả đánh giá học sinh mà mình thực hiện để đưa ra những điểm nhận định chính xác hơn về học sinh. Việc cha mẹ cung cấp thông tin cho đánh giá xây dựng kế hoạch được coi là sự tham gia chính thức của gia đình vào trong quá trình đánh giá. Điều này giúp thúc đẩy thực hiện quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh, thực hiện giáo dục và giám sát sự phát triển của học sinh sau này. Thông tin gia đình cung cấp cho biết được các kĩ năng chức năng của học sinh, đây là những kĩ năng thúc đẩy khả năng của học sinh đối mặt và thích nghi với những đòi hỏi của môi trường vật chất và xã hội. Thông tin từ gia đình còn có giá trị cả cho việc đánh giá ban đầu cũng như giám sát sự phát triển tiếp theo của học sinh. 

- Các thông tin đánh giá phải được sử dụng trực tiếp vào việc phát triển kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật. Theo đó, nội dung đánh giá cần đề cập các lĩnh vực chính: kiến thức văn hóa, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xã hội... Với nội dung bao quát tổng thể các lĩnh vực, kết quả đánh giá mang đến giá trị đó là: Có thể sử dụng làm công cụ đánh giá ban đầu để thu thập các thông tin về sự phát triển của học sinh. Đồng thời đó cũng chính là một công cụ kiểm tra, giám sát sự tiến triển sau này của học sinh. 

Việc thu thập thông tin đánh giá nhằm vào xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh chứ không nhằm vào mục đích so sánh sự phát triển giữa học sinh này với học sinh khác. Vì vậy, các thông tin cho phép người sử dụng linh hoạt tự điều chỉnh cách thực hiện cũng như nội dung mục đánh giá phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của học sinh khuyết tật, tránh giáo dục vào hoạt động của học sinh. 

Trong quá trình đánh giá, việc thu thập thông tin phải đầy đủ và hết sức nhạy cảm để có được thông tin chính xác nhất về khả năng hiện tại của học sinh và mức độ có thể làm được và không thể làm được của học sinh như thế nào. Trên cơ sở đó biết được học sinh đã sẵn sàng để học một kĩ năng mới nào đó hay chưa và phải hướng dẫn học sinh những gì để chuẩn bị cho học sinh học và có được kĩ năng mới đó. Việc đánh giá quá cao khả năng của học sinh sẽ có nguy cơ làm cho chương trình giáo dục trở nên quá khó với học sinh và ngăn cản học sinh đạt được những thành công trong học tập một kĩ năng mới. Đồng thời, nếu đánh giá quá thấp khả năng của học sinh cũng sẽ dẫn tới thực hiện một chương trình không hấp dẫn, thiếu thách thức và không kích thích phát triển kĩ năng mới cho học sinh.


Một bản đánh giá mô tả được mức độ thực hiện kĩ năng và chỉ rõ điều kiện, hoàn cảnh, tình huống học sinh có thể thực hiện được kĩ năng đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp và thiết thực. 

Đánh giá thông tin thực tế về khả năng của học sinh ở một giai đoạn đánh giá hiện tại và dựa vào thông tin thu thập được ở giai đoạn đánh giá mức độ hoạt động của học sinh ở trước đó để đưa ra quyết định điều chỉnh mục tiêu giáo dục.

Công cụ chính cho giai đoạn này được sử dụng từ các chương trình giáo dục cho học sinh, phỏng vấn các thành viên trong gia đình học sinh và quan sát hoạt động của học sinh.
Trong quá trình giáo dục, có thể đánh giá cách học của học sinh, cách đạt được kĩ năng của học sinh và đánh giá cách giáo dục học sinh. Công cụ sử dụng trong đánh giá thường được thực hiện gồm các bảng kiểm và bảng quan sát các hoạt động của học sinh ở gia đình, tại trường và tại các môi trường khác. Đồng thời kết hợp phỏng vấn, gặp gỡ với phụ huynh và các thành viên trong gia đình để làm rõ thông tin về học sinh, về sự hỗ trợ của gia đình học sinh trong các hoạt động. 

2.4. Một số kĩ thuật đánh giá

Các kỹ thuật đánh giá giáo dục đặc biệt có thể được chia thành hai loại chính được dùng trong tất cả các giai đoạn của đánh giá: đánh giá chính thức và đánh giá không chính thức. 

2.4.1. Đánh giá chính thức

Đánh giá chính thức là những thủ tục đánh giá được cấu trúc chật chẽ, với những hướng dẫn cụ thể về mặt hành chính, chấm điểm và giải thích các kết quả. Phổ biến nhất là các trắc nghiệm chuẩn, đôi khi là các trắc nghiệm quy chuẩn. Những phép đo này được thiết kế nhằm so sánh khả năng của một cá nhân với định mức ở mẫu tiêu chuẩn. 

Do vậy, việc đánh giá chính thức được giới hạn cho những học sinh có các biểu hiện tương thích với nhóm đã được sử dụng khi xây dựng trắc nghiệm. Trắc nghiệm quy chuẩn có thể được thiết kế cho việc đánh giá nhóm hoặc cá nhân để xác định năng lực trí tuệ, và những lĩnh vực phát triển khác của học sinh. 

Những hướng dẫn về hành chính, chấm điểm và giải thích của những phép đo trong trắc nghiệm chuẩn/quy chuẩn luôn rất rõ ràng. Bởi vậy, để sử dụng được các trắc nghiệm quy chuẩn cần có chuyên gia được đào tạo và hướng dẫn có kỹ năng để sử dụng một trắc nghiệm cụ thể. 

Các kết quả trắc nghiệm được biểu diễn về định lượng theo điểm số và có độ tin cậy vững chắc của trắc nghiệm. Các kết quả từ các trắc nghiệm quy chuẩn được sử dụng theo một số cách, bao gồm phát hiện những điểm mạnh và điểm yếu nói chung trong việc học tập của học sinh. 

Trắc nghiệm có thể được thiết kế cho đánh giá theo nhóm hoặc theo cá nhân từng người, tuy nhiên, đối với học sinh khuyết tật do mức độ phát triển của mỗi học sinh rất khác nhau nên các thủ tục nhóm thường bất lợi cho học sinh, do đó, thủ tục đánh giá nhóm thường ít được sử dụng mà thay vào đó trắc nghiệm cá nhân được ưu chuộng hơn trong giáo dục đặc biệt. 

Nhà chuyên môn (nghiệm viên) thiết lập liên hệ với học sinh và đảm bảo rằng học sinh hiểu những chỉ dẫn thực hiện các nhiệm vụ của bài trắc nghiệm. Các kỹ năng được đo đạc một cách độc lập đảm bảo rằng nó có thể chỉ ra một cách riêng biệt khả năng của học sinh đó. Trong khi thực hiện, học sinh có thể trả lời bằng lời nói, hoặc bằng một cách thay thế khác miễn sao đảm bảo được đúng mục tiêu của đánh giá. Bên cạnh đó, nhà chuyên môn có thể quan sát học sinh một cách tỉ mỉ khi học sinh thực hiện nhiệm vụ, để có được cái nhìn sâu hơn về điểm mạnh, điểm yếu và những hành vi nói chung của học sinh. 

2.4.2. Đánh giá không chính thức

Một số quy trình đánh giá không chính thức được áp dụng trong đánh giá giáo dục nhằm xác định mức độ khả năng hiện thời, sự tiến bộ của học sinh và những thay đổi tức thì trong chương trình dạy học. Có sự phân biệt giữa những đo dạc chính thức và phép đo thông thường với yêu cầu kỹ thuật đơn giản hơn.

Các thủ tục không chính thức luôn luôn không chặt chẽ bằng và được cấu trúc khác với các trắc nghiệm chuẩn. Khác với việc tổ chức một cuộc trắc nghiệm chính thức, giáo viên có thể quan sát học sinh có vấn đề về hành vi, hoặc yêu cầu học sinh thực hiện các hoạt động để xác định đặc điểm của học sinh. Mục đích của đánh giá không chính thức là tập hợp những thông tin liên quan trực tiếp đến giáo dục và giáo dục học sinh. 

Khi thiết kế các phép đo cũng như tổ chức kiểm tra, cho điểm trong đánh giá, giải thích kết quả không chính thức, sẽ có yếu tố chủ quan của người thiết kế và thực hiện đánh giá. 

Mặc dù các thủ tục không chính thức không có biểu điểm chặt chẽ như các trắc nghiệm chuẩn, những kết quả rút ra từ đó lại thích hợp với dạy học vì chúng có thể diễn đạt được gần gũi và phù hợp với quá trình giáo dục, giáo dục học sinh. Các công cụ đánh giá không chính thức khác nhau ở mức độ trực tiếp của đo đạc khả năng hiện tại của học sinh và các điều kiện giáo dục. Một số trực tiếp đo trên học sinh, số khác thông qua người thu thập thông tin. 

Có bốn loại đánh giá không chính thức: quan sát, đánh giá theo chương trình, kỹ thuật thu thập thông tin gián tiếp và tiếp cận sử dụng kết hợp các loại trên. 

Quan sát là loại kỹ thuật đánh giá không chính thức trực tiếp nhất. Trong những quan sát lớp học, giáo viên theo dõi học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu bài học. Trong hầu hết các trường hợp, quan sát diễn ra phải sau một thời gian khá dài mới có thể phát hiện ra mẫu hành vi ở học sinh. Kỹ thuật này có thể áp dụng cho bất kỳ học sinh nào cho bất kỳ mục đích nào, nhưng phổ biến nhất vẫn là tìm hiểu các vấn đề về hành vi và xã hội. Các kết quả luôn luôn là số lượng (hoặc độ dài thời gian) các hành vi của học sinh và các kết quả đó thường được biểu diễn bằng biểu đồ để tiện cho việc giải thích. 

Chất lượng quan sát phụ thuộc vào các nhân tố như độ chính xác của việc quan sát hành vi và các phương pháp được sử dụng để thu thập, lưu giữ và thông báo dữ liệu. Các kết quả này có thể sử dụng để xây dựng các mục tiêu dạy học hoặc trực tiếp đưa ra những thay đổi có tính hệ thống trong chương trình dạy học. 

Đánh giá theo chương trình một cách điển hình do giáo viên thiết kế nhằm thu thập thông tin về sự tiến bộ của học sinh theo chương trình ở lớp. Có một số loại đánh giá theo chương trình khác nhau: phân tích nhiệm vụ, phân tích mẫu sản phẩm hoạt động, kiểm tra thông thường, kiểm tra trắc nghiệm theo tiêu chí và các dạng khác. Chẳng hạn, phân tích nhiệm vụ được sử dụng để xác định các thành tố của nhiệm vụ và sắp xếp các thành tố này theo trình tự dạy học thích hợp. Trong khi đó, phân tích mẫu sản phẩm hoạt động bao hàm việc đánh giá sản phẩm do học sinh tạo ra. Giáo viên kiểm tra sản phẩm hoạt động của học sinh để xác định được các môn hay nội dung học sinh học tốt và những chỗ các em hay mắc lỗi. Kết quả của đánh giá này, cũng giống như mọi đánh giá theo chương trình, có thể sử dụng trực tiếp trong xây dựng kế hoạch dạy học. 

Các kiểm tra thông thường là những đo đạc về kiễn thức và kỹ năng của học sinh ở một số nội dung trong chương trình để có được cái nhìn tổng quan về mức độ thông đạt nội dung học tập đó. 

Các trắc nghiệm theo tiêu chí có khác hơn bởi vì mục đích của chúng là nhằm so sánh thực tế khả năng của học sinh với mức độ yêu cầu cụ thể về sự thông đạt một nội dung học tập. 

Mặc dù các trắc nghiệm theo tiêu chí có xu hướng tốn nhiều thời gian để xây dựng và kiểm nghiệm, bù lại chúng có ưu điểm là giúp cung cấp các thông tin thích hợp có hệ thống chặt chẽ. Trong khi các trắc nghiệm chuẩn so sánh sự thể hiện khả năng của một học sinh với các học sinh khác thì trắc nghiệm theo tiêu chí so sánh sự thể hiện khả năng của học sinh với mục tiêu dạy học. Các kết quả của trắc nghiệm theo tiêu chí cho biết mục tiêu dạy học có đạt được hay không. 

Các kỹ thuật sử dụng thông tin gián tiếp bao gồm bản liệt kê, các thang phân bậc, bảng hỏi, phỏng vấn. Thuật ngữ gián tiếp ở đây ý nói có một người trung gian cung cấp thông tin có giá trị về học sinh cần tìm hiểu. Đôi khi người trung gian lại chính là bản thân học sinh đó. Những người trung gian điển hình khác là phụ huynh học sinh, bạn bè học sinh và giáo viên cũ…. 

Bảng liệt kê, thang phân bậc, bảng hỏi, và phỏng vấn được in sẵn có tác dụng bổ sung cho đánh giá trên trên một vài lĩnh vực, bao gồm lịch sử phát triển của cá nhân học sinh, hành vi thích ứng, thực trạng hành vi hiện thời và sự tiến bộ theo chương trình. 

Các cách tiếp cận kết hợp được sử dụng trong đánh giá không chính thức khi một kiểu đo đạc thuần tuý không hội đủ các thông tin cần thiết. Một ví dụ điển hình là đánh giá hồ sơ. Trong tiếp cận này, các mẫu sản phẩm hoạt động của học sinh được tập hợp lại nhằm lập hồ sơ về những biến đổi của học sinh theo thời gian. Đây được coi là tiếp cận tổng hợp vì bất cứ một phép đo không chính thức nào cũng đều có thể được sử dụng trong lập hồ sơ: mẫu sản phẩm hoạt động của học sinh được thu thập và lưu trữ ở các dạng khác nhau (viết, vẽ, ảnh chụp, băng hình, băng tiếng,…), các kết quả quan sát, phát hiện cũng như các kiểm tra trắc nghiệm do giáo viên tự thiết kế, các cuộc phỏng vấn và các bảng hỏi, .v.v... 

Một cách điển hình, những người đánh giá hồ sơ (bao gồm cả học sinh) tìm hiểu sự thay đổi kể từ lúc bắt đầu năm học so với kết quả sau đó; cũng có thể đánh giá sản phẩm hoạt động của học sinh bằng cách sử dụng bộ chuẩn đánh giá theo qui chuẩn đề ra. 

Do đánh giá không chính thức có mối liên hệ rõ nét với chương trình giáo dục, các kết quả đánh giá đó mang lại có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, không có một kỹ thuật đánh giá không chính thức thuần tuý nào phù hợp cho mọi học sinh khuyết tật. Các phép đo không chính thức cũng có thể bao hàm trong đó những trở ngại như ở đánh giá chính thức. 

2.5. Quy trình đánh giá

Thực hiện qui trình đánh giá đòi hỏi nhóm đánh giá cần tập trung vào những thông tin và mối quan tâm chính đó là: Ở thời điểm phát triển hiện tại, học sinh đã có những kĩ năng nào? Những kĩ năng nào học sinh cần được học tập? Học sinh học theo cách nào và cần được hướng dẫn theo cách nào để có thể thực hiện được nhiệm vụ? Sự phù hợp và tính hiệu quả của chương trình giáo dục đang áp dụng đối với học sinh như thế nào?

Việc đánh giá được thực hiện qua các khâu cơ bản sau: 

2.5.1. Tìm hiểu gia đình của học sinh

Thông tin được thu thập từ gia đình học sinh giúp có được cơ sở thông tin sơ cấp, thứ cấp về học sinh như: quá trình phát triển của học sinh; sở thích, khả năng và nhu cầu của học sinh và gia đình học sinh; những tiến bộ gần đây và khó khăn hiện tại của học sinh...

Sử dụng thông tin của gia đình học sinh là rất quan trọng vì các lí do sau: 

(i) Cha mẹ thường có nhiều cơ hội để quan sát các hành vi của học sinh hơn là các nhà chuyên môn. Điều này làm phong phú nguồn thông tin mà có thể chưa được nhận thấy (bị bỏ sót);

(ii) Đánh giá và lượng giá chính xác phụ thuộc vào thu thập thông tin từ các kênh khác nhau. Hoàn cảnh gia đình của học sinh nên được cập nhật khi thu thập các thông tin đánh giá và lượng giá. 

(iii) Những quan sát của cha mẹ và giáo viên có thể được đối chiếu để đưa ra những điểm nhận định về học sinh. Những điểm nhận định đã được thống nhất được sử dụng để xây dựng kết quả mong đợi trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân. Những điểm chưa được thống nhất được coi là thông tin bổ sung cần được tiếp tục theo dõi và làm rõ; 

(iv) Việc yêu cầu cha mẹ tham gia vào quá trình đánh giá chuyển tải một thông điệp quan trọng- người thực hiện chương trình tin tưởng vào cha mẹ có thể đóng góp vào quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục học sinh. 

(v) Việc tham gia chính thức của cha mẹ có thể hỗ trợ thúc đẩy thực hiện nhanh kế hoạch giáo dục cá nhân và giám sát sự phát triển của học sinh sau này.

· Trao đổi với gia đình về sự phát triển của học sinh:

Để thu thập thông tin về kĩ năng và khả năng của học sinh trong các lĩnh vực phát triển chính thông qua cha mẹ học sinh. Các câu hỏi cha mẹ cần gắn liền với mục đích đánh giá. Chẳng hạn để tìm hiểu về kĩ năng xã hội của học sinh, giáo viên có thể trao đổi với gia đình về khả năng tương tác, tham gia chơi và cùng thực hiện các nhiệm vụ với các thành viên trong gia đình, bạn bè cùng lứa tuổi của trẻ ở nơi gia đình sinh sống….

Cha mẹ được yêu cầu đánh giá các chức năng hoạt động ở các lĩnh vực phát triển của học sinh thể hiện thông qua các hoạt động tại gia đình và cộng đồng bằng cách xác định mức độ biểu hiện của học sinh trong các hoạt động hàng ngày tại gia đình và cộng đồng. Chẳng hạn, để tìm hiểu về kĩ năng giao tiếp của học sinh, cha mẹ có thể chia sẻ thông tin về đặc điểm học sinh sử dụng từ ngữ để giao tiếp với mọi người; cách học sinh diễn đạt, cách phản hồi và cách biểu đạt cảm xúc, hình thức sử dụng ngôn ngữ của học sinh…

Trong quá trình trao đổi, cha mẹ cần được khuyến khích để mô tả cụ thể các hành vi và kĩ năng mà học sinh thể hiện thông qua các tình huống cụ thể mà cha mẹ có cơ hội quan sát. Trên cơ sở đó, giáo viên có thể hiểu rõ hơn và có những nhận định đầy đủ hơn về các thông tin mà cha mẹ chia sẻ.

- Cha mẹ điền các thông tin trong bảng kiểm:

Bản kiểm để gia đình điền các thông tin của gia đình và học sinh trong Kế hoạch giáo dục cá nhân cũng là một nguồn thông tin quan trọng giúp việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và bối cảnh của gia đình. 

Ví dụ: BẢN KIỂM THU THẬP THÔNG TIN TỪ GIA ĐÌNH

	TT
	Nội dung

	1
	Thông tin chung

· Họ và tên học sinh:………          Ngày sinh:…………; Học lớp:…….

· Họ và tên bố:………………….; Tuổi:……..; Nghề nghiệp:…….

· Họ và tên mẹ:………………….; Tuổi:……..; Nghề nghiệp:…….

· Địa chỉ gia đình:……………………………………………..

· Ngày điền thông tin:…………………………………………

	2
	Điểm mạnh của học sinh:
· Sự tiến triển hiện tại/ sự thay đổi:

· Những hoạt động yêu thích:

· Những điểm đặc biệt: 

· -----------------------------------------------------------
· -----------------------------------------------------------

	3
	Điểm mạnh của gia đình: 

· Các nguồn lực (kinh tế, nghề nghiệp, thời gian hỗ trợ HS…,):

· Điểm đặc biệt

· Năng lực của người gia đình đối với hỗ trợ HS

· Sự hỗ trợ hiện tại:

· -----------------------------------------------------------
· -----------------------------------------------------------

	4
	Những mong muốn ưu tiên đối với HS của gia đình:

· Các  mục tiêu gia đình mong mốn phát triển cho HS:
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
· Các nội dung gia đình mong muốn cần ưu tiên và thực hiện đối với HS:

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------


· Gia đình theo dõi và ghi chép sự tiến triển của học sinh:

Cùng với việc điền thông tin trên, cha mẹ cần được yêu cầu ghi chép sự tiến triển của học sinh. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá nội dung kĩ năng hành vi của học sinh theo từng lĩnh vực, cha mẹ có thể theo dõi và ghi chép sự tiến triển của học sinh khi  học sinh đạt được các tiêu chí bằng cách đánh dấu (X) vào tiêu chí cụ thể đó. `Bản ghi chép này giúp cha mẹ có thể báo cáo được rõ ràng những việc học sinh đã làm được, những việc học sinh còn khó khăn cần hỗ trợ và những mục tiêu ưu tiên hiện tại, và mục tiêu ưu tiên tương lai cần phát triển trong kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh.

Trên cơ sở cập nhật bản ghi chép sự tiến triển của học sinh từ cha mẹ, các chuyên gia giáo dục có thể bổ sung hoặc điều chỉnh mục tiêu hiện tại và mục tiêu tương lai cần phát triển cho học sinh một cách phù hợp hơn.

Ví dụ: BẢN GHI CHÉP SỰ TIẾN TRIỂN CỦA HỌC SINH TẠI GIA ĐÌNH
	Nội dung
	Biểu hiện
	Mức độ

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi

	Thực hiện các bài tập ở nhà:
	· Có thể thực hiện độc lập
	
	
	

	
	· Cần được hướng dẫn

· Ghi rõ các hình thức hướng dẫn:…………..

…………………………………………..
	
	
	

	
	· Không thực hiện được ngay cả khi có sự hướng dẫn:

· Ghi rõ các biểu hiện của HS:…..............

…………………………………………..
	
	
	

	
	· Khác (ghi rõ):……………
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:


	· Chủ động tham gia hoạt động với mọi người một cách thoải mái.

· Ghi rõ các biểu hiện:……………

……………………………………
	
	
	

	
	· Chỉ cùng tham gia với người thân.

· Ghi rõ nhóm người HS tham gia 

· Ghi rõ nhóm người HS không tham gia:……………; Lý do:………...............
	
	
	

	
	· Không tham gia cùng với mọi người

· Ghi rõ biểu hiện HS thể hiện:…………..

· Lý do:…………………….
	
	
	

	
	· Khác (ghi rõ):……………
	
	
	

	Giao tiếp:
	· Sử dụng từ ngừ lời nói khi giao tiếp:

· Ghi rõ biểu hiện HS thể hiện:…………..
	
	
	

	
	· Sử dụng hình thức giao tiếp phi lời nói

· Ghi rõ biểu hiện HS thể hiện:…………..
	
	
	

	
	· Đáp lại và diễn đạt thông tin phù hợp, dễ hiểu

· Ghi rõ biểu hiện HS thể hiện:…………..
	
	
	

	
	· Thái độ chủ động, sẵn sàng, tự tin khi giao tiếp

· Ghi rõ biểu hiện HS thể hiện:…………..
	
	
	

	Khác (nếu có):
	…………………………………………………..

………………………………………………….

……………………………………………….....
	
	
	

	Nhận xét về sự tiến triển của HS
	· Kiến thức văn hóa:……………………………………………………..
· Kĩ năng xã hội:…………………………………………………………
· Giao tiếp:………………………………………………………………
· Khác (nếu có):………………………………………………………….


2.5.2. Tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh
Các bước tiến hành đánh giá trực tiếp trên học sinh, bao gồm các khâu chuẩn bị, thực hiện đánh giá.

· Chuẩn bị môi trường

Đối với các hoạt động đánh giá cần có sự quan sát độc lập hoạt động của trẻ, cần chuẩn bị như sau:
Môi trường đánh giá bao gồm phòng thực hiện đánh giá, chỗ ngồi, thiết bị công cụ đánh giá, và người tham gia. Môi trường có thể ảnh hưởng tới kết quả đánh giá. Phòng đánh giá nên vừa đủ rộng để thích hợp với các thủ tục đánh giá. Ngoại trừ những đánh giá có các hoạt động như chạy, nhảy… thì phòng có kích thước như phòng làm việc sẽ là thích hợp. Những phòng rộng như phòng lớp học thường chứa đựng những yếu tố gây xao lãng. Nhiệt độ, ánh sáng căn phòng, sự thông thoáng cũng nên vừa đủ. Không nên để ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt người làm đánh giá và học sinh. Ánh sáng không làm chói mắt là tốt nhất và không làm lóa tài liệu trắc nghiệm được in trên giấy nhẵn bóng. Cũng không nên thực hiện đánh giá trong căn phòng có ánh sáng yếu, nhiệt độ quá cao hoặc thấp, hoặc có sự thông khí kém.

Phòng đánh giá nên ở một vị trí yên tĩnh, cách xa sân chơi, phòng tập thể dục, quán ăn, phòng học nhạc. Phòng không được có những yếu tố thị giác gây xao lãng như bảng tin đầy màu sắc, pa no áp phích và những kích thích lôi cuốn sự chú ý khác; những cửa sổ có cảnh đẹp, ưu nhìn nên được kéo rèm che. Các yếu tố của môi trường không phải là yếu tố trung tâm mà trắc nghiệm phải trở thành yếu tố thu hút nhất trong căn phòng. 

Những người không phận sự không được vào trong quá trình thực hiện đánh giá vì dễ gây gián đoạn, ảnh hưởng đến học sinh. Tuy nhiên, cha mẹ có thể cần phải vào trong phòng, có mặt bên cạnh những học sinh nhỏ để giúp học sinh thích nghi với môi trường mới. Cha mẹ nên ra khỏi phòng trước khi tiến hành đánh giá.

Không nên tiến hành đánh giá nếu như chỗ ngồi chưa được chuẩn bị tốt: học sinh và người làm đánh giá phải đứng, ghế quá cao hoặc quá thấp tới mức ảnh hưởng tầm nhìn. Chỗ ngồi lí tưởng phải là những chiếc ghế thoải mái, lưng tựa thẳng. Ghế ngồi phải phù hợp kích cỡ để học sinh có thể để chân thoải mái xuống nền nhà; không nên là ghế quay. Những chiếc ghế dính với bàn là không phù hợp vì thường ít chỗ để các tài liệu, vật liệu đánh giá, cũng như không dễ dàng cho người làm đánh giá ngồi gần học sinh và nếu bề mặt bị nghiêng sẽ làm cho tài liệu bị rơi xuống sàn nhà. Chiếc bàn có bề mặt phẳng là thích hợp nhất. Nên sử dụng những chiếc bàn hình chữ nhật hoặc hình vuông có bề mặt đủ lớn để đặt tài liệu cần thiết, nhưng bàn không nên quá rộng để người làm đánh giá có thể vươn người sang phía học sinh, tạo dễ dàng cho việc quan sát học sinh và ngăn cản học sinh nhìn vào sách hướng dẫn trắc nghiệm và bảng điểm. 

Người làm đánh giá nên thu thập tất cả tài liệu cần thiết và đặt trong phòng trước khi bắt đầu thực hiện. Nếu người làm đánh giá phát hiện thấy thiếu một phần thiết bị quan trọng khi đang tiến hành trắc nghiệm thì nên dừng công việc ở một thời điểm hợp lí (ví dụ như giữa các tiêu chí) để tìm lại phần thiết bị đó.

Trong phòng cần có một đồng hồ theo dõi thời gian như đồng hồ bấm giờ, đồng hồ hiện số tới từng giây, hoặc những đồng hồ có kim chỉ giây, đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ bàn... Công cụ tính thời gian không gây tiếng ồn để tránh gây xao lãng cho học sinh. Các giấy tờ ghi chép và bút chì (không thuộc tài liệu của trắc nghiệm) cần được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho trắc nghiệm.

Bộ thiết bị đánh giá cần được được để gần người làm đánh giá, hoặc là trên sàn nhà hoặc là trên một chiếc ghế khác. Các tài liệu, sau đó, được chuyển tới bàn khi cần. Tất cả những vật liệu có thể gây xao lãng nên được chuyển ra khỏi tầm nhìn và tầm với của học sinh. Không nên có những đồ vật không liên quan như sách, đồ chơi trong quá trình thực hiện đánh giá. Một số yếu tố môi trường cần được kiểm tra về sự sẵn sàng trước khi thực hiện như sau:

Ví dụ: BẢNG KIỂM TRA YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
	Căn phòng

Kích cỡ

Ánh sáng

Nhiệt độ/ thông thoáng

Tiếng ồn

Tránh yếu tố gây xao lãng

Tránh yếu tố chen ngang
	Tối ưu

(
(
(
(
(
(
	Vừa đủ

(
(
(
(
(
(
	Kém

(
(
(
(
(
(

	Chỗ ngồi

Ghế

Bàn

Sự sắp xếp
	(
(
(
	(
(
(
	(
(
(

	Thiết bị

Tài liệu trắc nghiệm

Dụng cụ viết

Dụng cụ tính giờ

Sự sắp đặt
	Sẵn có

(
(
(
Tối ưu

(
	Không sử dụng

(
(
(
Vừ đủ

(
	Không có

(
(
(
Kém

(

	Người tham gia

Học sinh

Người làm đánh giá

Những người khác

Giải thích
	Có mặt

(
(
(

	Tổng kết

(  Môi trường trắc nghiệm trắc nghiệm là thích hợp để thực hiện trắc nghiệm

(  Môi trường trắc nghiệm không thích hợp để thực hiện trắc nghiệm vì:


· Xác định điều kiện sẵn sàng tham gia đánh giá của học sinh

Để thực hiện đánh giá, kế kế hoạch đánh giá cần được thực hiện từ trước đó. Vì vậy, nên người làm đánh giá phải kiểm tra tình trạng về thể chất và tinh thần của học sinh vào ngày thực hiện đánh giá. Nếu sau khi đánh giá, nhận thấy rằng học sinh có tình trạng sức khoẻ kém hoặc đang bị căng thẳng thì nên coi kết quả đánh giá đó là không đúng, hoặc xem xét thông tin với một sự cẩn trọng cao.

Trước khi bắt đầu, người làm đánh giá nên chú ý tới nhu cầu thể chất của học sinh. Học sinh có thể tập trung tốt nhất vào các bài tập nếu không bị xao lãng do đói, khát... Học sinh nên được tới nơi uống nước hoặc nhà vệ sinh trước khi đánh giá hoặc trong thời gian giải lao. Ngoài ra người làm đánh giá phải chắc chắn rằng học sinh đang đeo kính mắt, dụng cụ trợ thính, hoặc các dụng cụ y học cần thiết khác nếu học sinh cần sử dụng các phương tiện hỗ trợ trên để tham gia thực hiện trắc nghiệm.

Việc chuẩn bị tâm lí cho học sinh chính là gây hứng thú cho học sinh để đảm bảo có thể tiến hành đánh giá . Để học sinh hợp tác tốt trong quá trình đánh giá, người làm đánh giá nên đi theo những bước sau:

+ Sự giới thiệu về mình với học sinh. Lời giới thiệu nên thân mật, không vội vã, nên hàm chứa niềm vui họp mặt với học sinh.

+ Khơi gợi những thông tin chung từ học sinh. Bằng cách hỏi, tạo cơ hội cho học sinh thoải mái, đồng thời tạo cơ hội để học sinh cung cấp những thông tin cá nhân cũng như cách học sinh thể hiện các trạng thái tình cảm…..

+ Giải thích mục đích của thực hiện đánh giá:  để học sinh sẵn sàng nỗ lực tực hiện nhiệm vụ. Không nên để học sinh có quan niệm thực hiện bài trắc nghiệm đánh giá như là một trò chơi mà không cần sự nghiêm túc và nỗ lực.
+ Mô tả các thức và các hoạt động sẽ diễn ra của trắc nghiệm. Nên giải thích chính xác những gì sẽ xẩy ra trong tình huống trắc nghiệm để chuẩn bị cho học sinh và giảm đi những lo lắng của học sinh. 

+ Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi. Học sinh nên được tạo cơ hội để đặt các câu hỏi về trắc nghiệm. Người làm đánh giá cần xác định xem học sinh có hiểu những gì sẽ xẩy ra hay không, đồng thời phán đoán mức độ sẵn sàng được trắc nghiệm của học sinh.
· Tiến hành đánh giá


Việc tiến hành đánh giá đòi hỏi cần có sự tuân thủ các quy định thực hiện, đồng thời tạo lập mối quan hệ làm việc năng động giữa học sinh và người làm đánh giá. Tuy nhiên, người làm đánh giá không được tự do khen ngợi, khuyến khích và cung cấp thông tin cho học sinh nhưng vẫn phải duy trì được bầu không khí khích lệ để thúc đẩy học sinh nỗ lực cao nhất
Việc thực hiện đánh giá cần có kĩ năng và những người làm đánh giá phải học cách phản hồi lại những câu hỏi và lời bình của học sinh. Dưới đây là một số lưu ý cơ bản trong quá trình thực hiện trắc nghiệm:

+ Học sinh yêu cầu nhắc lại các đầu mục của trắc nghiệm: Học sinh thường yêu cầu người làm đánh giá nhắc lại một câu hỏi. Có thể nhắc lại cho học sinh nếu đầu mục trắc nghiệm đó được lặp lại nguyên văn và trọn vẹn. Tuy nhiên với đầu mục ghi nhớ để đo lường năng lực hồi tưởng, ghi nhớ thông tin của học sinh thì việc lặp lại sẽ không được chấp nhận.

+ Yêu cầu học sinh nhắc lại câu trả lời: Đôi lúc người làm đánh giá phải đề nghị học sinh nhắc lại câu trả lời do không nghe được những gì học sinh đã nói, hoặc lời nói của học sinh khó hiểu. Tuy nhiên nên cố gắng hết sức để nhìn và lắng nghe câu trả lời của học sinh ngay trong lần đầu tiên. Học sinh có thể từ chối nhắc lại câu trả lời, hoặc có thể cho rằng việc yêu cầu nhắc lại câu trả lời có nghĩa là câu trả lời đó đã không đúng nên có thể trả lời theo cách khác.

+ Học sinh điều chỉnh câu trả lời: Khi học sinh đưa ra một câu trả lời sau đó thay đổi ý kiến và đưa ra câu trả lời khác,người làm đánh giá nên chấp nhận câu trả lời sau cùng, ngay cả khi câu trả lời đó được đưa ra sau khi người làm đánh giá đã chuyển sang đầu mục khác. Tuy nhiên cũng có những trắc nghiệm chỉ định rằng chỉ có câu trả lời đầu tiên là được chấp nhận để tính điểm.

+ Khẳng định và chữa câu trả lời của học sinh: Người làm đánh giá không được thể hiện bằng bất cứ cách nào để cho học sinh biết câu trả lời của học sinh là đúng hay sai. Những câu trả lời đúng không được khẳng định và những câu trả lời sai cũng không được chữa lại. 

- Khích lệ hành vi làm việc của học sinh: Mặc dù người làm đánh giá không thể khen ngợi học sinh về biểu hiện của chúng trên những đầu mục trắc nghiệm cụ thể, nhưng hành vi làm việc tốt có thể và nên được khen thưởng. Có thể sử dụng những nhận xét phù hợp với học sinh như “Cô thấy em đang rất tập trung” và “Cô rất thích cách em đang cố gắng trả lời câu hỏi”.... Nên khen ngợi học sinh vào lúc giữa các đầu mục của câu hỏi để đảm bảo rằng việc khen ngợi không có liên hệ gì với những câu trả lời cụ thể.

+ Khuyến khích học sinh trả lời: Khi học sinh không trả lời được, người làm đánh giá có thể khích lệ học sinh đưa ra câu trả lời. Học sinh đôi khi không nói gì khi gặp một đầu mục khó, hoặc nói “Em không biết” hoặc “ Em không làm được”… Người làm đánh giá nên nhắc lại câu hỏi và nói “ Em hãy cố lên” hoặc “ Em có thể đoán”… Mục đích là khích lệ học sinh nỗ lực khi thực hiện.

+ Hỏi học sinh: Nếu người làm đánh giá nhận thấy câu trả lời của học sinh không đúng và cũng không sai (không rõ ràng) thì người làm đánh giá nên nhắc lại câu trả lời của học sinh ở dạng câu hỏi khích lệ học sinh giải thích rõ. Với những câu trả lời sai một cách rõ ràng không nên được hỏi lại.

+ Gợi ý: Việc gợi ý khác với việc khuyến khích và đặt câu hỏi vì nó giúp học sinh đi đến câu trả lời . Người làm đánh giá không được phép gợi ý cho học sinh. Việc gợi ý sẽ làm cho câu trả lời của học sinh trở thành không hợp lệ.

+ Thực hiện những đầu mục có giới hạn thời gian: Một số trắc nghiệm có chứa những đầu mục giới hạn thời gian (học sinh phải trả lời trong một khoảng thời gian nhất định mới được công nhận). Đồng hồ được sử dụng để tính thời gian thể hiện của học sinh.

Hoạt động đánh giá nên có cả những thời gian giải lao để tránh sự mệt mỏi. Độ dài của thời gian đánh giá và sức chịu đựng của học sinh sẽ quyết định xem nên có kế hoạch nghỉ giải lao như thế nào. Giờ giải lao nên được sắp xếp vào những thời điểm hợp lí trong thực hiện đánh giá. Trong lúc giải lao, nên khuyến khích học sinh đứng dậy, đi lại, tới nhà vệ sinh, nơi uống nước.

Việc thực hiện đánh giá kết thúc khi tất cả các hoạt động định trước đã được hoàn thành, thời gian dành cho đánh giá bị hết, học sinh không còn khả năng làm việc thêm nữa vì  mệt mỏi hoặc mất tập trung. Cuối buổi đánh giá, người làm đánh giá nên cảm ơn học sinh vì đã hợp tác và giải thích những gì tiếp theo sẽ xẩy ra. 

Thực hiện đánh giá để xác định khả năng và nhu cầu học sinh có thể sử dụng các bộ phiếu đánh giá khả năng và nh cầu học sinh khuyết tật bậc trung học (trong phần 4 của tài liệu). Ngoài ra, có thể sử dụng các đánh giá không chính thức như: bài tập kiểm tra đơn giản, quan sát và ghi chép các biểu hiện của học sinh diễn ra trong các tình huống hàng ngày, các bối cảnh, những cuộc trò chuyện trao đổi với học sinh… nhằm hiểu rõ thông tin về năng lực, nhu cầu và sở thích của học sinh. 

Kết quả thu được từ đánh giá phát triển của học sinh, cũng như các thông tin thu thập được từ gia đình, thông tin thu được từ tìm hiểu và quan sát hoạt động của học sinh để có thể xác định và tổng hợp lại về các khả năng và nhu cầu của một học sinh khuyết tật ở các khía cạnh theo bảng sau:

	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của học sinh
	Nhu cầu cần đáp ứng

	1. Kiến thức văn hóa

· Khoa học tự nhiên

· Khoa học xã hội
	
	

	· 
	
	

	· 
	
	

	2. Kĩ năng xã hội

· Quan hệ bạn bè

· Quan hệ với tập thể

· Hành vi, tính cách
	
	

	3. Kĩ năng giao tiếp 

· Hình thức giao tiếp 

· Khả năng diễn đạt 
· Thái độ trong giao tiếp
	
	

	4. Môi trường giáo dục
	
	

	· Gia đình
	
	

	· Nhà trường
	
	

	· Cộng đồng
	
	


2.6. Lượng giá/đánh giá kết quả

2.6.1. Khái niệm

Lượng giá kết quả (Evaluation) là quá trình so sánh, đối chiếu việc thực hiện và sự tiến bộ của học sinh theo mục tiêu trước và sau khi thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh. 

2.6.2. Mục đích và ý nghĩa cả lượng giá kết quả

Mục đích của lượng giá là so sánh mức độ thực hiện của học sinh ở các thời điểm khác nhau trong quá trình giáo dục. Việc này đòi hỏi cần đánh giá và so sánh các lĩnh vực phát triển của học sinh ít nhất theo quý để đảm bảo có sự tiến bộ theo mục tiêu đặt ra.

Lượng giá kết quả xác định lại xem học sinh đã có tiến bộ gì so với giai đoạn trước đó. Tiến bộ của học sinh thể hiện cụ thể như thế nào? ở lĩnh vực nào và lĩnh vực nào chưa có sự phát triển. Cần tiếp tục xem xét lĩnh vực nào khác để biết được nguyên nhân tại sao lại không có sự tiến bộ. 

Ngoài ra, việc lượng giá còn có thể xác định được mức độ thực hiện cam kết của các thành viên trong nhóm hỗ trợ đã đạt được hay chưa đạt được như mục tiêu đề ra. 
Lượng giá kết quả còn cho biết thông tin về kế hoạch giáo dục cá nhân có phù hợp đối với học sinh khuyết tật không. Bản kế hoạch giáo dục cá nhân có hướng dẫn tốt về cách đánh giá các kĩ năng của học sinh hay không. Kế hoạch giáo dục cá nhân có hướng dẫn về cách dạy/hỗ trợ học sinh hay không .

Đồng thời thông tin từ kết quả lượng giá cũng phản ánh được việc cha mẹ học sinh có thể thực hiện chương trình để áp dụng vào quá trình giáo dục, chăm sóc, giáo dục học sinh tại gia đình được không.

Lượng giá cũng xác định được khả năng thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân có thể dễ dàng đạt được mục tiêu hoặc có thực sự là một kế hoạch tốt, phù hợp với học sinh, nhóm học sinh và gia đình hay không.

Không có lượng giá, không giám sát sự tiến bộ của học sinh sẽ làm cho giáo viên khó xác định được học sinh đang có sự tiến bộ như thế nào so với giai đoạn trước đó và không xác định được kế hoạch giáo dục cá nhân có hiệu quả hay không và có thể dẫn đến việc lãng phí nguồn lực của học sinh và gia đình. 

Lượng giá còn xem xét việc thực hiện các chiến lược giáo dục của giáo viên đối với học sinh đã đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và đáp ứng được nhu cầu của học sinh hay chưa. Đồng thời quan tâm đến xem xét kết quả giáo dục học sinh đến thời điểm hiện tại đã đạt hay chưa đạt được các mục tiêu đặt ra. 

2.6.3. Các thông tin thu thập được từ lượng giá

Việc lượng giá không chỉ tập trung vào một vấn đề riêng biệt nào đó mà cần nhìn nhận kết quả ở các khía cạnh khác nhau, cụ thể: 

- Đối với học sinh cần xem xét cách học và cách đạt được kĩ năng, sự tiến bộ của học sinh, sự thích ứng xã hội của học sinh so với trước. 

- Đối với gia đình học sinh như khả năng của cha mẹ trong việc chăm sóc học sinh, cách giải quyết vấn đề của cha mẹ và các thành viên trong gia đình, sự thoả mãn của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. 

- Đối với giáo viên, cần xem xét cách thức giáo dục, việc sử dụng các công cụ, thiết bị trợ giúp trong quá trình làm việc với học sinh và hỗ trợ gia đình, sự phối hợp giữa các giáo viên, chia sẻ và thông tin về học sinh ở các môn học và các hoạt động…. 

- Đối với thực hiện chương trình: Chương trình đã đạt được mục tiêu chưa. Nếu chưa đạt mục tiêu, có thể tìm ra nguyên nhân tại sao.

- Đối với việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân và kế hoạch hỗ trợ gia đình: Những mục tiêu giáo dục dài hạn, những mục tiêu ngắn hạn, những biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu, thời gian thực hiện.

Lượng giá xem xét tất cả các yếu tố đã nêu ở trên được đề cập trong kế hoạch giáo dục cá nhân đã thể hiện đúng và rõ ràng hay chưa. Mục đích, nội dung và cách thức giáo dục có phù hợp với khả năng của học sinh hay không. Với lượng thời gian đã đề ra có đủ để học sinh học thành thạo kĩ năng ưu tiên không.

2.6.4. Các loại lượng giá kết quả

Có các loại lượng giá kết quả như sau:

·  Kiểm tra, giám sát thường xuyên để phản hồi 



Căn cứ vào các mục tiêu trong kế hoạch giáo dục cá nhân, mục tiêu cụ thể trong kế hoạch giáo dục, nhiệm vụ thực hiện cũng như kết quả dự kiến từ kế hoạch giáo dục để có thể làm cơ sở cho kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục. 


Có nhiều cách có thể được sử dụng để kiểm tra, giám sát sự tiến bộ của học sinh hằng ngày hoặc hàng tuần để cho thấy sự tiến bộ của học sinh hoặc chưa tiến bộ của học sinh, trên cơ sở đó đưa ra quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung cũng như cách thức giáo dục cụ thể trong giai đoạn giáo dục tiếp theo. Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên cũng giúp giáo viên nhận ra sự tiến bộ của học sinh để học sinh có thể tiếp tục phát triển chương trình giáo dục tiến đến các mục tiêu giáo dục tiếp theo cho học sinh một cách hiệu quả nhất.



Trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục, cha mẹ và giáo viên có thể ghi chép lại những thông tin về kĩ năng hành vi của học sinh thể hiện thông qua hoạt động. Những thông tin này sẽ giúp cha mẹ và giáo viên biết được học sinh đã tiến bộ như thế nào và có thể đưa ra quyết định khi nào cần thay đổi chương trình, thay đổi như thế nào?  

· Lượng giá theo quý để xác định hiệu quả của một quá trình giáo dục


Việc lượng giá giúp cho giáo viên và cha mẹ xem xét lại các bước thực hiện giáo dục học sinh sau 3 tháng. Điều này giúp giáo viên và gia đình có được những thông tin mang tính hệ thống về sự tiến triển của học sinh trong việc đạt được mục tiêu giáo dục đặt ra. Cha mẹ có thể ghi chép sự tiến triển của học sinh để có thể giám sát sự tiến bộ của con mình.


Việc lượng giá theo quý cần tập trung vào xác định hiệu quả của quá trình giáo dục theo các mục tiêu trong kế hoạch giáo dục cá nhân. Có thể lượng giá bằng việc sử dụng kết quả đánh giá ban đầu cùng với kết quả đánh giá hằng tuần. 


Các bài kiểm tra, lượng giá theo quý được sử dụng để so sánh sự tiến bộ thực sự của học sinh với một số tiêu chuẩn mà mục tiêu đặt ra. Nếu không có việc định ra một hạn thời gian nào đó để hoàn thành các mục tiêu đặt ra thì không xác định được sự tiến bộ mà học sinh đạt được đó là “được” hay “chưa được”. 


Bằng việc thường xuyên đánh dấu sự phát triển, tiến bộ của học sinh theo các mục tiêu đã đặt ra, giáo viên có thể lập ra các mục tiêu phù hợp và thiết thực với học sinh. Việc so sánh giữa kết quả mong đợi với kết quả đạt được sẽ cung cấp các thông tin để thiết lập, xây dựng các tiêu chí đánh giá một cách phù hợp, tương xứng và hữu dụng cho các nhóm học sinh có nguy cơ hoặc nhóm học sinh khuyết tật.


Việc lượng giá theo quý cung cấp các thông tin để điều chỉnh kế hoạch giáo dục cá nhân. Nếu tất cả học sinh không đạt được mục tiêu đặt ra ở một lĩnh vực phát triển nào đó thì có thể giáo viên chưa cung cấp đủ thời gian giáo dục ở lĩnh vực đó hoặc việc giáo dục đã không có hiệu quả. Với trường hợp như vậy, lượng giá theo quý có thể đưa ra gợi ý nên điều chỉnh lại chương trình giáo dục. Căn cứ vào thông tin về sự tiến bộ của học sinh từ kết quả lượng giá theo quý để xác định cần được điều chỉnh như thế nào trong kế hoạch giáo dục cá nhân.

· Lượng giá giữa năm hoặc cuối năm để xác định kết quả tác động của quá trình giáo dục



Để có thể xác định được một cách chính xác các tác động của nội dung và các hoạt động giáo dục đến sự phát triển của học sinh thì phương pháp so sánh cần được sử dụng để so sánh khả năng hiện tại của học sinh với khả năng thực hiện các kĩ năng của học sinh trước khi nhận được các tác động từ kế hoạch giáo dục cá nhân. Điều cần thiết là nội dung của kế hoạch giáo dục cá nhân phải được phản ánh trong quá trình lượng giá. Điều này đòi hỏi phải có một sự liên kết chặt chẽ và liên tục giữa đánh giá, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, điều chỉnh chương trình và lượng giá.



Lượng giá cuối năm hoặc giữa năm có thể được sử dụng để lượng giá sự tiến bộ của học sinh và tác động chung của kế hoạch giáo dục cá nhân. Không có các kết quả so sánh này thì rất khó để biết cách điều chỉnh các chiến lược giáo dục  có phù hợp với học sinh hay không. 

Việc lượng giá kết quả trong một tiến trình giáo dục có ý nghĩa giúp có hướng phát triển tiếp theo cho học sinh. Lượng giá tổng kết sẽ nhìn thấy được những mặt mạnh mà học sinh đạt được trong quá trình giáo dục, đồng thời cũng phản ánh những hạn chế mà học sinh còn gặp phải. Cũng như những ưu, nhược điểm của tất cả các yếu tố trong các giai đoạn giáo dục. 

Lượng giá cần đưa ra việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung hay lĩnh vực giáo dục, phương pháp giáo dục,... cho phù hợp với học sinh và gia đình học sinh. Lượng giá còn nhằm đạt được mục tiêu cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục tiếp theo.

Lượng giá là khâu cuối cùng trong thực hiện một kế hoạch giáo dục cá nhân, nhưng không phải là để kết thúc mà giúp giáo viên đưa ra quyết định về việc chuyển sang một giai đoạn khác hay vẫn tiếp tục thực hiện chương trình cũ trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh, điều đó tuỳ thuộc vào mục tiêu học sinh đã đạt được hay chưa. Nhưng dù là chuyển sang một giai đoạn khác hay vẫn tiếp tục chương trình cũ thì một chương trình giáo dục vẫn sẽ bắt đầu theo đúng các giai đoạn của một tiến trình giáo dục.


III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN BẢN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT


Sơ đồ. Quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật bậc trung học

3.1. Bước 1. Xác định khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh

3.1.1. Nội dung 

Việc xác định này được dựa vào phiếu khảo sát nhu cầu và năng lực học sinh khuyết tật (Phụ lục các mẫu phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu học sinh khuyết tật khác nhau), bao gồm các nội dung sau:

a. Khả năng phát triển thể chất 

Bao gồm: 

· Quá trình phát triển thể chất của học sinh: hình dáng, tầm vóc, đầu, mặt, chân, tay, tầm vóc cơ thể, chiều cao, cân nặng, các giác quan…

· Hoạt động (vận động) của học sinh: kỹ năng vận động thô (đi, đứng, ngồi, chạy, nhảy..); kỹ năng vận động tinh (cầm vật nhỏ, sự di chuyển của ánh mắt, sự khéo léo của các chi…)

b. Khả năng ngôn ngôn ngữ-giao tiếp 

Bao gồm: Vốn từ của học sinh, khả năng nghe hiểu, biểu đạt ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ cử chỉ) của học sinh như thế nào? Học sinh có bị tật ngôn ngữ không? Đặc biệt là thái độ của học sinh trong giao tiếp.

c. Khả năng nhận thức  

Bao gồm: Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, trí nhớ, khả năng học tập các môn học, việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày của học sinh...

Bên cạnh đó cũng cần xác định khả năng chú ý (phân phối chú ý, khối lượng chú ý, sự di chuyển chú ý, tính ổn định sự chú ý...) của học sinh trong quá trình hoạt động như học tập, vui chơi cùng bè bạn...

d. Hành vi, tính cách

Bao gồm: Hành vi, tính cách: hăng hái, thờ ơ/lãnh đạm/ưu tư, nóng nảy, “bình thản”, khả năng tự điều chỉnh...

e. Kỹ năng sống

Khả năng tham gia làm những công việc trong gia đình, kỹ năng sống trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng, kỹ năng tự đưa ra quyết định của bản thân,…

f. Môi trường phát triển  

Bao gồm: 

Môi trường gia đình: Điều kiện sống, thái độ và đối xử của mọi người trong gia đình với học sinh.

Nhà trường: Điều kiện học tập và sinh hoạt, sự quan tâm chăm sóc của nhà trường, thái độ của giáo viên và học sinh bình thường đối với học sinh khuyết tật học hoà nhập…

Cộng đồng: Thái độ và mức độ quan tâm của các tổ chức xã hội (chính quyền đoàn thể, bạn bè, cộng đồng...) đối với học sinh và gia đình học sinh.

3.1.2. Phương pháp 
Để xác định được khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh cần vận dụng phối hợp các phương pháp sau:
3.1.2.1. Phương pháp quan sát

Bao gồm quan sát có chủ định và quan sát không chủ định: nhằm thu thập thông tin về các biểu hiện hành vi của học sinh thông qua các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày của học sinh.

Mục đích: Qua quan sát có thể thu thập được nhiều thông tin phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Mục tiêu quan sát có thể là: 

· Đánh giá kiến thức, thái độ, kĩ năng;

· Phân tích một quá trình;

· Đạt mục tiêu nhất định;

· Cung cấp thông tin phản hồi về cách thức tiến hành một quá trình; từ đó có các biện pháp làm cho quá trình này trở nên hiệu quả hơn.

Quá trình quan sát

· Trước khi quan sát: Người quan sát xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan sát rõ ràng, lí do tiến hành quan sát và đặt ra tiêu chí quan sát.

· Trong khi quan sát: Người quan sát chăm chú theo dõi các hoạt động diễn ra và cách thức diễn ra như thế nào; lưu các thông tin trong đầu hay bằng ghi chép, hay dùng máy quay camera, chụp ảnh…

· Sau khi quan sát: Người quan sát sử dụng các thông tin lưu lại để hoàn tất quá trình quan sát đã chủ định từ trước. Người đó dùng thông tin thu được để phân tích những gì rút ra từ sự quan sát.

Hình thức quan sát :

Có 2 hình thức quan sát chính là quan sát có chủ định và quan sát không chủ định. 

· Quan sát không chủ định là quan sát ngẫu nhiên quá trình học sinh  tham gia vào các hoạt động, người quan sát không tổ chức nhưng có mục tiêu quan sát rõ ràng. Số liệu thu được qua hình thức quan sát này mang tính khách quan cao vì học sinh biểu hiện hết các năng lực và nhu cầu của mình trong môi trường hoàn toàn tự nhiên.

· Quan sát có chủ định là hình thức người quan sát chủ động các hoạt động để quan sát học sinh.

Các mức độ quan sát

· Quan sát chủ động: người quan sát tạo ra các tình huống, tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia nhằm mục đích lấy được các thông tin cụ thể, chi tiết đáp ứng mục tiêu quan sát.

· Quan sát bán chủ động: người quan sát chủ yếu vẫn đóng vai trò thụ động, nhưng để làm rõ những thông tin cần có người quan sát có thể tạo ra các hoạt động phụ trợ để học sinh tham gia.

· Quan sát thụ động: người quan sát không can thiệp vào quá trình tham gia các hoạt động của học sinh mà chỉ như người ngoài cuộc thu thập các thông tin theo nội dung và mục tiêu đã định sẵn

Tránh những sai lệch trong quan sát

Cần lưu ý một số điểm sau đây:

· Tôn trọng những gì đang diễn ra tự nhiên với học sinh;

· Không nên áp đặt;
· Tránh định kiến, quan niệm, kinh nghiệm chủ quan của người quan sát;
· Quan sát chung, bao quát không gian rộng, từng bộ phận, chi tiết và từ nhiều góc độ, khía cạnh, vị trí khác nhau.
Trong quá trình quan sát cần:

· Không bỏ sót chi tiết dù nhỏ;

· Không diễn giải thông tin theo ý kiến chủ quan;

· Nhanh, đầy đủ;

· Liên kết các thông tin và các sự kiện diễn ra.
· Quan sát kết hợp xử lí thông tin (liên hệ, so sánh đối chiếu...)

3.1.2.2. Phương pháp đàm thoại/phỏng vấn

Là quá trình trao đổi (trực tiếp hoặc gián tiếp) với người được phỏng vấn nhằm thu thập thông tin về sự phát triển của học sinh từ khi sinh đến thời điểm hiện tại.

Trong quá trình phỏng vấn, cần lưu ý đến một số câu hỏi và cách sử dụng sau:

	TT
	Dạng câu hỏi
	Ví dụ

	1
	Câu hỏi đóng: là loại câu hỏi có câu trả lời “có” hoặc “không”.
	Anh có bút không ?

3 + 5 = 9 có đúng không?

	2
	Câu hỏi mở: là loại câu hỏi mà câu trả lời tuỳ thuộc tình hình thực tế, từ suy nghĩ và nhận thức của người được hỏi (cung cấp thông tin)
	Ai là hiệu trưởng trường Hải Long?

Chị đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực nào ?

Kết quả học tập HKI của HS lớp chị như thế nào ?

	3
	Câu hỏi dẫn/ thăm dò: là loại câu hỏi mà câu trả lời đã được dẫn ra. Người trả lời được gợi ý và phải lựa chọn (khi đã có một số thông tin) 
	Trong các phương pháp dạy học: chia nhóm, trực quan, trò chơi thì anh hay áp dụng phương pháp nào nhất ?

	4
	Câu hỏi tình huống: là loại câu hỏi về một tình huống cụ thể (tình huống có thể giả định)
	Anh làm gì khi HS không hiểu bài ?

Mỗi khi trời mưa to thì HS đi học như thế nào ?

	5
	Câu hỏi có câu trả lời tốt nhất: là loại câu hỏi mà câu trả lời thường được đưa ra và so sánh
	Trong 4 môn học Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên-Xã hội và Hát nhạc thì môn học nào em thích nhất? Vì sao ?

	6
	Câu hỏi trực tiếp: là loại câu đặt ra cho một người, câu hỏi này dùng để kiểm tra, tạo không khí thảo luận, đưa người “mơ mộng” vào đúng chủ đề 
	Chị Lan, theo chị thì môn học nào áp dụng phương pháp dạy học tích cực khó nhất ?

Anh Hà, theo anh thì phát biểu vừa rồi như thế nào ? 

	7
	Câu hỏi gián tiếp: là loại câu hỏi có cùng câu trả lời như câu hỏi trực tiếp song đòi hỏi một câu trả lời tổng quát hơn và khó khăn hơn câu trả lời cho câu hỏi trực tiếp
	Câu hỏi trực tiếp: "Tuấn, tại sao em không chơi với bạn Long?"

Câu hỏi gián tiếp: "Tuấn, tại sao em nghĩ rằng một nhóm bạn này lại thường không chơi với nhóm bạn khác?"

	8
	Câu hỏi tổng thể: là loại câu hỏi đặt chung cho cả nhóm. Ai cũng có thể trả lời.
	Chúng ta có thể áp dụng trò chơi học tập ở môn Toán như thế nào ?

Chúng ta có thể sử dụng Phiếu đánh giá bài dạy như thế nào ?


Tóm lại: Điều quan trọng là phải biết sử dụng linh hoạt các dạng câu hỏi, đúng tình huống và có mục đích rõ ràng.

Các bước/giai đoạn phỏng vấn:

Chuẩn bị phỏng vấn (trước khi tiến hành phỏng vấn):

· Xác định mục đích/mục tiêu phỏng vấn;

· Lựa chọn và thu thập thông tin về người được phỏng vấn;

· Lựa chọn nội dung và các phương pháp phỏng vấn;

· Xắp xếp tổ chức cuộc phỏng vấn:

· Thời gian và độ dài gặp gỡ

· Trạng thái tâm lý

· Địa điểm gặp gỡ

· Lựa chọn phương tiện cần sử dụng trong phỏng vấn

· Đánh giá lại tất cả những công việc chuẩn bị của mình

Xem xét lại công tác chuẩn bị về:

· Tất cả những vấn đề nêu trên.

· Tâm trạng của chính mình: sẵn sàng hay chưa sẵn sàng, tự tin vào khả năng của bản thân hay chưa?

Quá trình phỏng vấn:

· Đánh giá môi trường nơi cuộc phỏng vấn được diễn ra;

· Dành một khoảng thời gian ngắn cho việc ổn định tư thế, tâm trạng và tạo bầu không khí;

· Không bỏ qua những chi tiết dù nhỏ;

· Chủ động bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Kỹ năng khuyến khích tạo sự hợp tác trong quá trình phỏng vấn:

· Sử dụng qui tắc "nghe ngóng tích cực": quan tâm tới người được phỏng vấn

· Tiếp xúc liên tục bằng mắt

· Sử dụng ngôn ngữ bằng lời thích hợp: xưng hô, tốc độ vừa phải, nhẹ nhàng, giọng nhỏ hơn người được phỏng vấn, sự phù hợp trong sử dụng lời nói, cắt ngang lời nói của người được phỏng vấn v.v.

· Điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng người được phỏng vấn. 

· Chú ý đến vấn đề về giới trong cuộc phỏng vấn.

Kết thúc phỏng vấn và phân tích kết quả đạt được

· Kết thúc cuộc phỏng vấn:

· Tóm tắt lại một số nội dung cơ bản của cuộc phỏng vấn.

· Đưa ra một số đánh giá ban đầu (nếu cần thiết).

· Thống nhất kế hoạch.

· Xắp xếp cho cuộc gặp lần sau.

· Cảm ơn người được phỏng vấn.

· Phân tích kết quả phỏng vấn:

· Tổng hợp và xác định các nội dung cụ thể có được sau phỏng vấn dưới góc độ của nhà chuyên môn bằng hình thức báo cáo.

· Kết quả thu được phải phản ánh trung thực

· Duy trì mối liên hệ: Tất cả những kết quả thu được cần phải được chia sẻ với những người liên quan.

· Một số vấn đề lưu ý đối với phỏng vấn học sinh em

Độ dài thời gian phỏng vấn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

· Tuổi của học sinh (học sinh từ 13 đến 18 tuổi thì cuộc phong vấn có thể kéo dài từ 20 đến 30 phút);

· Tình trạng sức khoẻ;

· Kinh nghiệm sống;

· Khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Tạo mối quan hệ thân thiện, tích cực với học sinh:

· Tạo môi trường tiếp xúc an toàn đối với học sinh;

· Biết cách chơi cùng với học sinh;

· Tôn trọng, lắng nghe, động viên khuyến khích những điều học sinh nói;

· Sử dụng những đồ chơi, đồ vật hay những vật dụng phù hợp với ý thích cũng như mối quan tâm của học sinh;

· Nhạy cảm với những sự thay đổi tâm trạng của học sinh;

· Cần biết chờ đợi, không được dừng các hoạt động học sinh đang tham gia vì mục đích phỏng vấn;

· Sử dụng cử chỉ, ánh mắt, nét mặt biểu lộ sự thân thiện gần gũi với học sinh

· ….

· Một số lưu ý khi tiếp xúc với gia đình học sinh

Khi thăm gia đình học sinh, các giáo viên sẽ có vai trò là những vị khách trong gia đình học sinh. Do đó, giáo viên cần lưu ý:

· Tôn trọng, chấp nhận và thích ứng với nếp sống của gia đình học sinh.

· Quan sát và cư xử với cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình học sinh theo cách mà họ đối xử với chúng ta.

· Hãy là một hình mẫu tốt:

· Tỏ thái độ lạc quan về khả năng của học sinh.

· Luôn tôn trọng học sinh trong cách nghĩ và cư xử với học sinh.

· Luôn tỏ thái độ quan tâm và giúp đỡ học sinh.

· Để học sinh tự nhiên thể hiện những nhu cầu, khả năng, sở thích và thói quen của mình.

· Có thể cùng chơi/ cùng học với học sinh...

3.1.2.3. Phương pháp trắc nghiệm

Thông qua một số hệ thống bài tập kiểm tra trình độ và khả năng nhận thức của học sinh: phiếu học tập, bài tập kiểm tra, mẫu đánh giá...

3.1.2.4. Nghiên cứu hồ sơ học sinh

Hồ sơ y tế, hồ sơ nhà trường, sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, các sản phẩm học tập của học sinh...

· Trình bày thông tin/kết luận rút ra từ phiếu khảo sát

Khi trình bày thông tin rút ra từ phiếu khảo sát cần lưu ý:

· Thông tin mang tính cụ thể;

· Thông tin chú trọng vào thể hiện điểm mạnh, hứng thú và cách tham gia hoạt động của học sinh;

· Thông tin mang tính tích cực;

Ví dụ: Cách ghi: ""học sinh có khả năng làm được phép tính a2 – b2" sẽ mang tính tích cực hơn với cách ghi ""học sinh chỉ làm được phép tính a2 – b2 khi có sự hỗ trợ của giáo viên hay bạn bè, hoặc học sinh không làm được phép tính a2 – b2 nếu không có sự trợ giúp của giáo viên hoặc bạn bè". 

· Ghi rõ thời điểm đánh giá học sinh và kết luận rút ra từ phiếu khảo sát.

3.2. Bước 2. Xây dựng mục tiêu giáo dục

3.2.1. Mục tiêu giáo dục là gì?

Mục tiêu giáo dục là kết quả giáo dục mong muốn cần đạt được thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện, thời gian nhất định.

3.2.2.  Các loại mục tiêu

Căn cứ vào mục tiêu giáo dục cấp bậc học, có:

· Mục tiêu giáo dục mầm non.

· Mục tiêu giáo dục tiểu học.

· Mục tiêu giáo dục trung học.

· Mục tiêu giáo dục đại học…

Căn cứ vào thời gian tiến trình giáo dục có 2 loại mục tiêu:

· Mục tiêu dài hạn: Là kết quả giáo dục trong thời gian dài như học kỳ, năm học hoặc cấp học, bậc học. 

· Mục tiêu ngắn hạn: Là kết quả giáo dục cần đạt được trong thời gian ngắn như một tiết học, ngày học, một tuần, một tháng.

Tài liệu này sử dụng xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật theo cách xây dựng mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.

· Khi xây dựng mục tiêu giáo dục cho học sinh, các thành viên phải căn cứ vào:

· Bản thân học sinh: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống đã có của học sinh, những gì học sinh cần đáp ứng và tương lai phát triển của học sinh ra sao?

· Mục tiêu, nội dung, chương trình khối học, năm học, học kỳ và của từng môn học, bao gồm các kiến thức, kỹ năng và hành vi, thái độ học sinh cần đạt được sau một năm học, một học kỳ hay một tháng....

· Điều kiện, phương tiện của địa phương, nhà trường, lớp học và gia đình học sinh.

· Đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương: đặc điểm đặc thù về địa lý, văn hoá-xã hội, phong tục tập quán...

Mục tiêu giáo dục bao gồm các mục tiêu về kiến thức văn hoá, các kỹ năng xã hội và hành vi, thái độ. Đối với việc xây dựng mục tiêu thì mức độ nắm bắt kiến thức kỹ năng của học sinh trong bản kế hoạch càng chi tiết, càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt.

Mục tiêu giáo dục cho học sinh có thể được xây dựng theo kiểu mục tiêu giáo dục của năm học và mục tiêu giáo dục của từng học kỳ, nửa học kỳ và được thể hiện bằng kế hoạch môn học, kế hoạch bài học trong từng ngày, tiết học.

3.3. Bước 3. Lập kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật
3.3.1. Xác định các yếu tố và lập kế hoạch

· Thời gian thực hiện: cần chỉ rõ ngày bắt đầu thực hiện và thời hạn hoàn thành hoạt động. Thông thường, học sinh khuyết tật cần nhiều thời gian hơn để có thể lĩnh hội được một khối lượng kiến thức và do đó, học sinh cũng cần được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Điều này liên quan đến việc phân bổ lượng thời gian để thực hiện một nội dung hoạt động nhằm đạt đến mục đích giáo dục đã xác định sao cho phù hợp, mang tính khả thi và kích thích hứng thú cả giáo viên và học sinh. Cần tránh biểu hiện nôn nóng hay quá kỳ vọng vào sự tiến bộ vào học sinh. 

· Nội dung hoạt động: là những hoạt động mà người giáo viên dự tính sẽ tiến hành tổ chức để học sinh tham gia và nhằm giúp học sinh đạt mục tiêu. Các hoạt động cần được thiết kế và thực hiện theo trình tự các bước và điều này liên quan đến kỹ năng chia nhỏ nhiệm vụ, nội dung thành các bước càng nhỏ càng tốt đối với học sinh khuyết tật. Tuy nhiên, một kỹ năng quan trọng khác là kỹ năng xây dựng các bước chuyển tiếp bao gồm việc củng cố kiến thức, kỹ năng đã đạt được, hình thành kiến thức, kỹ năng mới và chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo.

· Hoạt động/biện pháp thực hiện và phương tiện liên quan: là những cách thức, điều kiện để thực hiện hoạt động đó diễn ra và đạt kết quả. Những điều kiện, phương tiện đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các dịch vụ đặc biệt cho các đối tượng học sinh khuyết tật khác nhau (máy trợ thính, chữ nổi Braille, đồ dùng học tập phù hợp với học sinh khó khăn về vận động...), các hoạt động tập thể đảm bảo cho học sinh khuyết tật được tham gia, các môi trường phù hợp với khả năng, hứng thú của học sinh... 

· Người thực hiện: là những người giúp học sinh thực hiện các hoạt động. Bản kế hoạch cần chỉ rõ người chịu trách nhiệm chính, người hỗ trợ, thời gian và công việc cụ thể của từng thành viên.

· Kết quả dự kiến: cần chỉ ra yêu cầu mức độ đạt được. Đối với mỗi mục tiêu, cần chỉ rõ những tiêu chí và cách thức đánh giá. Cần lưu ý khi tiến hành đánh giá phải xác định rõ mục đích đánh giá là nhằm xác định bước phát triển tiếp theo cụ thể của học sinh để từ đó có những biện pháp can thiệp giáo dục kịp thời đáp ứng nhu cầu của học sinh.

3.3.2. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật

· Hệ thống kiến thức, kỹ năng cần được xây dựng từ mức độ đơn giản đến mức độ khó/cao hơn. 

· Các nhiệm vụ càng được chia nhỏ thành các bước và thực hiện từng bước/từng phần nhỏ thì càng tốt. Việc xây dựng được trên cơ sở một hệ thống các bước, tuỳ từng học sinh với những khả năng và nhu cầu khác nhau mà xác định số lượng các bước nhiều hay ít, song nhất định phải đi theo từng bước để đạt được mục tiêu mong muốn.

· Thiết kế và tổ chức các hoạt động được diễn ra trong nhiều môi trường khác nhau nhằm tăng số lượng kiến thức cũng như  tăng mức độ thành thạo các kỹ năng cho học sinh.

· Sử dụng đồ dùng, phương tiện cần tuân thủ chặt chẽ quy luật của quá trình nhận thức. Có thể sử dụng vật thật, mô hình, hình ảnh để hình thành khái niệm cho học sinh.

· Xây dựng kế hoạch chuyển tiếp về thời gian, ví dụ như giữa hai học kỳ, hai tháng,... hay chuyển tiếp về kiến thức, kỹ năng mang tính củng cố và lĩnh hội tri thức mới thể hiện trong những hoạt động phong phú, lô gíc và học sinh hứng thú tham gia.
3.3.3. Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật bậc trung học
SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

……………………………………………
TRƯỜNG....................................................

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT


Họ và tên học sinh:..................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................................................

Khuyết tật chính của học sinh:...............................................

Họ và tên bố (mẹ) của học sinh:..............................................

Nghề nghiệp:.............................................................................

Địa chỉ gia đình: .......................................................................

Điện thoại liên hệ (nếu có):......................................................

Năm học:......................................Lớp:.............................................
GVCN:...............................................................................................

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

(rút ra từ bản tổng hợp đánh giá học sinh)

1. Điểm mạnh của học sinh:

(ghi mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Khó khăn của học sinh:

(khó khăn về thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

3. Nhu cầu của học sinh:

(nhu cầu về phát triển thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

Ngày........tháng.......năm 20....
	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NĂM HỌC:............................
I. Mục tiêu năm học (và 3 tháng hè)

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Tổ trưởng chuyên môn:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Đại diện Ban Giám hiệu:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Học sinh khuyết tật:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Thành viên khác (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày........tháng.......năm 20....
	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN



I. Mục tiêu học kỳ I

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:......................................................................................

2. Tổ trưởng chuyên môn: ..................................................................................

3. Đại diện Ban Giám hiệu: ................................................................................

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ: ...................................

5. Học sinh khuyết tật: .......................................................................................

6. Thành viên khác (nếu có): .............................................................................

Ngày........tháng.......năm 20....
	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ I
Kế hoạch giáo dục tháng 9/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 9/20……)

	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ………………………………………….
	
	……………………………………..........

…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI TRẺ TRONG THÁNG 10 (NẾU CÓ)

1. Mục tiêu:………………………………………………………………………
2. Nội dung:………………………………………………………………………
3. Hoạt động:…………………………………………………………………….
4. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm

Kế hoạch giáo dục tháng 10/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 10/20……)

	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ………………………………………….
	
	……………………………………..........

…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 11 (NẾU CÓ)

1. Mục tiêu:……………………………………………………………

2. Nội dung:……………………………………………………………………….

3. Hoạt động:……………………………………………………………………..

4. Hỗ trợ:………………………………………………………………………….

Giáo viên chủ nhiệm

NHẬN XÉT CHUNG GIỮA HỌC KỲ I VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH
1. Những sự tiến bộ của học sinh:

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

1. Về nội dung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Về hình thức tổ chức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày...... tháng...... năm 20…

	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN



	
	
	
	

	
	
	
	


Kế hoạch giáo dục tháng 11/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 11/20……)

	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ………………………………………….
	
	……………………………………..........

…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI TRẺ TRONG THÁNG 12 (NẾU CÓ)

1. Mục tiêu:……………………………………………………………

2. Nội dung:……………………………………………………………………….

3. Hoạt động:……………………………………………………………………..

4. Hỗ trợ:………………………………………………………………………….

Giáo viên chủ nhiệm


Kế hoạch giáo dục tháng 12/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 12/20……)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. …………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
…………………..
	
	……………………………………..........
…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 1 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:……………………………………………………………………….

1. Hoạt động:………………………………………………………………………

2. Hỗ trợ:………………………………………………………………………….

Giáo viên chủ nhiệm

NHẬN XÉT CHUNG HỌC KỲ I VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH
1. Những sự tiến bộ của học sinh:

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

1. Về nội dung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Về hình thức tổ chức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày...... tháng...... năm 20…
	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN



I. Mục tiêu học kỳ II

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

1. Giáo viên chủ nhiệm:......................................................................................

2. Tổ trưởng chuyên môn: ..................................................................................

3. Đại diện Ban Giám hiệu: ................................................................................

4. Đại diện gia đình học sinh khuyết tật/người giám hộ: ...................................

5. Học sinh khuyết tật: .......................................................................................

6. Thành viên khác (nếu có): .............................................................................

Ngày........tháng.......năm 20....

	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KỲ II
Kế hoạch giáo dục tháng 1/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 1/20……)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. …………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
……………………
	
	……………………………………..........
…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 2 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:………………………………………………………………………

3. Hoạt động:……………………………………………………………………

4. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm

Kế hoạch giáo dục tháng 2/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 2/20…..)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. …………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
……………………
	
	……………………………………..........
…………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 3 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:………………………………………………………………………

3. Hoạt động:……………………………………………………………………

1. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm

NHẬN XÉT CHUNG GIỮA HỌC KỲ II VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH
1. Những sự tiến bộ của học sinh:

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Khác (nếu có):

...................................................................................................................................

2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

1. Về nội dung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Về hình thức tổ chức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày...... tháng...... năm 20…

	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN



Kế hoạch giáo dục tháng 3/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 3/20……)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………
………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. …………………
.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
……………………
	
	……………………………………..........
………………………………………….


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 4 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:………………………………………………………………………

3. Hoạt động:……………………………………………………………………

2. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm

Kế hoạch giáo dục tháng 4/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 4/20…….)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………

………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………

………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. ………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
……………………
	
	……………………………………..........
     …………………………………………..


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 5 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:………………………………………………………………………

3. Hoạt động:……………………………………………………………………

4. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm

Kế hoạch giáo dục tháng 4/20…….

	Nội dung


	Biện pháp thực hiện/ Hoạt động
	Người thực hiện
	Kết quả dự kiến

	
	
	Chính
	Phối hợp
	

	Kiến thức:...............

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Kỹ năng xã hội:......

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Giao tiếp:................

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	

	Khác (nếu có):........

................................

................................
	……………………….

……………………….

……………………….
	
	
	



GHI CHÉP THÔNG TIN VỀ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN
(Tháng 5/20……)
	Môn học
	Giáo viên
	Thông tin về học sinh cần được quan tâm

	1. ………………

………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	2. ……………………

………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	3. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	4. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	5. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	6. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	7. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	8. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	9. ……………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	10. ………………

.………………………
	
	……………………………………..........

……………………………………..........

	11. ……………………
……………………
	
	……………………………………..........
    ……………………………………………


ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRONG THÁNG 6 (NẾU CÓ)
1. Mục tiêu:……………………………………………………………………….
2. Nội dung:………………………………………………………………………

3. Hoạt động:……………………………………………………………………
4. Hỗ trợ:…………………………………………………………………………
Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CHUNG CẢ NĂM HỌC VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

1. Những sự tiến bộ của học sinh:

1. Kiến thức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Kỹ năng xã hội:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Giao tiếp:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Khác:

...................................................................................................................................

2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

1. Về nội dung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Về phương pháp và điều kiện phương tiện:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Về hình thức tổ chức:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày...... tháng...... năm 20…..

	Hiệu trưởng
	Đại diện gia đình học sinh
	
	GVCN


BÀN GIAO LÊN LỚP, CHUYỂN TRƯỜNG, CUỐI CẤP, BÀN GIAO HÈ
Mẫu. Biên bản bàn giao học sinh khuyết tật
	SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...........................................

Trường..................................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


......, ngày ..... tháng ..... năm 20....
BIÊN BẢN BÀN GIAO

1. Mục đích: (bàn giao kế hoạch chuyển tiếp nghỉ hè/ kế hoạch chuyển tiếp lên lớp/ kế hoạch chuyển cấp)

2. Địa điểm:………………………………………………………………………
3. Thời gian:………………………………………………………………………
4. Thành phần tham gia:

· Bên giao:

1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
· Bên nhận:

1) .........................................................................................................................

2) .........................................................................................................................

1. Nội dung bàn giao cụ thể:

5.1. Bàn giao các loại hồ sơ của học sinh:

1) .........................................................................................................................
2) .........................................................................................................................
3) .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
5.2. Bàn giao kế hoạch giáo dục cá nhân (ghi những nội dung bàn giao trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh)

	Đại diện bên giao

(ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện bên nhận

(ký, ghi rõ họ tên)


MẪU. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP HỌC SINH ĐẾN NƠI HỌC MỚI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC SINH

Họ và tên học sinh:........................................ Giới tính: .........................................

Ngày tháng năm sinh: .............................. Dạng khuyết tật: ...................................

Họ và tên bố: .................................................. Nghề nghiệp:...................................

Họ và tên mẹ: ............................................... Nghề nghiệp:.....................................

Địa chỉ gia đình:........................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ...............................................................................................

Họ và tên giáo viên: ..................................................................................................

Trường: .....................................................................................................................

II. NƠI DỰ ĐỊNH CHUYỂN ĐẾN

( Trường THCS  
 ( Trường THPT 
( Trường chuyên biệt          ( Khác

Tên trường: ...............................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP

	TT
	Nội dung
	Người thực hiện
	Thời gian

	1. 
	Chuẩn bị hồ sơ của học sinh
	
	

	2. 
	Tổ chức đánh giá cuối giai đoạn và dự kiến kế hoạch tiếp theo
	
	

	3. 
	Gặp gỡ, thông báo và trao đổi với gia đình về kế hoạch chuyển tiếp học sinh
	
	

	4. 
	Chuẩn bị về tâm thế cho học sinh
	
	

	5. 
	Gặp gỡ giáo viên, Ban giám hiệu trường mới, cho học sinh làm quen với trường mới, chuẩn bị nội dung trao đổi về phương tiện dạy học, cơ sở vật chất,...
	
	

	6. 
	Tổ chức buổi bàn giao hồ sơ
	
	


IV. Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............., ngày.......... tháng........năm 20....

Xác nhận của cha/mẹ học sinh




Người lập kế hoạch
V. Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHUYỂN ĐẾN 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Ban Giám hiệu
PHIẾU BÀN GIAO HỒ SƠ

CHUYỂN TIẾP HỌC SINH ĐẾN NƠI HỌC MỚI

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm...............

Tại: ......................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Người giao: ......................................................Là: .............................................

Người nhận: .....................................................Là: .............................................

Cùng đại diện tham dự của hai đơn vị:

1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
Sau khi thông báo và trao đổi về tình hình của học sinh: ....................................

Giới tính:.................................. Ngày tháng năm sinh:...........................................

Dạng khuyết tật: ....................................................................................................

Là học sinh chuyển đến nơi học mới: ....................................................................

Địa chỉ gia đình: .....................................................................................................

Họ và tên bố: ..........................................................................................................

Họ và tên mẹ: ........................................................................................................

Số điện thoại liên lạc: .............................................................................................

Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ của học sinh: ...........................................................

cho cơ sở mới: ........................................................................................................

HỒ SƠ CHUYỂN GIAO GỒM:

1. Đơn xin học

2. Giấy khai sinh của học sinh
3. Hồ sơ y tế của trẻ (số trang)

4. Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh (số trang)

5. Sổ nhật ký theo dõi học sinh (số trang)

6. Những giấy tờ có liên quan khác (nếu có):

.....................................................................................................
..............., ngày......... tháng.......... năm 20…

	Chữ ký của người nhận:
	………….
	Chữ ký của người giao:
	……………

	Xác nhận của đại diện cơ sở mới:…………………..
	…………..
	Xác nhận của cơ sở giáo dục/trường:……………...
	……………



Hướng dẫn điền thông tin Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật

Trang số thứ nhất: Trang bìa

1. Điền đầy đủ thông tin của các dấu ............ của địa phương

Ví dụ: 

Nếu là trường THPT, cần điền:

· Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
· Trường THPT …………………….
Nếu là trường THCS thì cần điền:

· Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ……………….
· Trường THCS …………………..
2. Ảnh màu, dán ảnh của học sinh khuyết tật theo đúng kích cỡ, ảnh chụp cả người

3. Ghi đầy đủ các thông tin về học sinh khuyết tật và gia đình học sinh ở phần có dấu.......... Đối với phần Khuyết tật chính của học sinh thì chỉ ghi dạng khuyết tật chủ yếu mà học sinh mắc phải (ví dụ học sinh khuyết tật trí tuệ nhưng sức khoẻ lại yếu, người nhỏ bé thì ghi là Khuyết tật trí tuệ)

Trang thứ 2

- Năm học: Ghi năm học hiện tại học sinh khuyết tật đang học. 

- Lớp: Ghi ký hiệu lớp học mà học sinh khuyết tật đang học

- GVCN: Ghi đầy đủ họ, tên GVCN hiện đang chủ nhiệm lớp của học sinh khuyết tật đó.

Những đặc điểm chính của học sinh

1. Điểm mạnh của học sinh:

· Ghi mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ. 

· Thông tin này lấy từ phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật.

· Yêu cầu ghi càng chi tiết càng tốt

2. Khó khăn của học sinh:

· Khó khăn về thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ. 

· Thông tin này lấy từ phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật.

· Yêu cầu ghi càng chi tiết càng tốt.

3. Nhu cầu của học sinh:

· Nhu cầu về phát triển thể chất, nhận thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ. 

· Thông tin này lấy từ phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật.

· Yêu cầu ghi càng chi tiết càng tốt.

Trang thứ 3 và trang thứ 4

Kế hoạch giáo dục cá nhân

Năm học:............................ (ghi năm học hiện tại)
I. Mục tiêu năm học (và 3 tháng hè)

1. Kiến thức:

Ghi mục tiêu về kiến thức mà học sinh khuyết tật có thể đạt được sau một năm học và tiếp tục được củng cố ở ba tháng nghỉ hè.

Cần bám sát mục tiêu của các môn học, cần tập trung vào những môn học sinh khuyết tật có khả năng học tập, có hứng thú, đồng thời cũng cần chú trọng đến nội dung các môn học cần phải thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh khuyết tật.

2. Kỹ năng xã hội:

Ghi mục tiêu về kỹ năng xã hội học sinh khuyết tật có thể đạt được sau một năm học và tiếp tục thực hiện ở ba tháng hè, như chấp hành nề nếp, nội qui học tập của nhà trường và lớp học, kỹ năng tự quản lý, kỹ năng tham gia các họat động tập thể/nhóm bạn, kỹ năng tham gia các họat động tại gia đình, cộng đồng,...

3. Giao tiếp:

Ghi mục tiêu về giao tiếp của học sinh khuyết tật có thể đạt được sau một năm học và tiếp tục thực hiện ở ba tháng hè. Các vấn đề về giao tiếp như: trình bày ý kiến, đưa ý kiến phản hồi phù hợp, sử dụng các phương tiện/hình thức giao tiếp phù hợp, gây hứng thú, tập trung trong giao tiếp,….

4. Khác (nếu có:

Đối với những học sinh khuyết tật cần có sự chăm sóc đặc biệt về sức khoẻ, yếu tố sức khỏe tâm thần, xúc cảm, tình cảm, hành vi không phù hợp,… thì cần có mục tiêu này.

Nếu học sinh khuyết tật không có nhu cầu này thì mục tiêu này không cần ghi (để trống)
Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

Bao gồm các ý kiến của GVCN, tổ trưởng chuyên môn, đại diện ban giám hiệu, đại diện gia đình/người giám hộ học sinh khuyết tật, học sinh khuyết tật và các thành viên khác (nếu có, như: nhân viên y tế học đường, tình nguyện viên, cán bộ y tế địa phương,…).

Đối với nội dung “Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân” ở các mục, từ mục 1 đến mục 6 thì chỉ cần ghi “đồng ý” hoặc nếu có ý kiến khác thì ghi thật ngắn gọn, mang tính bổ sung thêm.

Ngày........tháng.......năm 20...... (ghi đầy đủ ngày tháng năm)

Hiệu trưởng, đại diện gia đình học sinh và GVCN ký và ghi rõ họ tên

Trang thứ 5. Mục tiêu học kỳ I
· Ghi đầy đủ tương tự như trang 3 từ mục 1 đến mục 4.

· Đối với nội dung “Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân” ở các mục, từ mục 1 đến mục 6 thì chỉ cần ghi “đồng ý” hoặc nếu có ý kiến khác thì ghi thật ngắn gọn, mang tính bổ sung thêm.

Trang thứ 6. Kế hoạch giáo dục học kỳ I

Kế hoạch giáo dục tháng 9/20….

Cột nội dung: Ghi đầy đủ tương tự như trang 3: I. Mục tiêu học kỳ I: 1. Kiến thức; 2. Kỹ năng xã hội; 3. Giao tiếp; 4. Khác (nếu có).

Cột biện pháp thực hiện: Ghi những hoạt động chủ yếu mà giáo viên, nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường, gia đình dự định thực hiện để đạt được các mục tiêu trong tháng về kiến thức, kỹ năng xã hội, giao tiếp và hành vi, thái độ học sinh khuyết tật.

Cột người thực hiện: Cần ghi đích danh ai là người thực hiện chính, những ai là phối hợp. Người thực hiện chính chỉ có 1 người, nhưng phối hợp có thể là nhiều người, nhiều tổ chức đoàn thể.

Trang thứ 7. Ghi chép thông tin của giáo viên bộ môn (tháng 9/……)

Cột môn học: Từng giáo viên bộ môn cần ghi đầy đủ tên môn học tại lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

Cột giáo viên: Ghi đầy đủ họ và tên của giáo viên dạy môn học tại lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Cột thông tin cần được quan tâm: Ghi rõ ràng, cụ thể các vấn đề của học sinh khuyết tật học hòa nhập trong lớp đối với môn học cần được quan tâm về 04 lĩnh vực hoặc một, hoặc hơn một lĩnh vực đặt mục tiêu: 1. Kiến thức; 2. Kỹ năng xã hội; 3. Giao tiếp; 4. Khác (nếu có).

Về điều chỉnh đổi với trẻ trong tháng 10 (nếu có): Ghi rõ cần điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào đối với 04 vấn đề từ mục 1 đến mục 4: 1. Mục tiêu; 2. Nội dung: 3. Họat động; 4. Hỗ trợ.

Giáo viên chủ nhiệm: Ký và ghi đầy đủ họ, tên.

Trang thứ 8. Kế hoạch giáo dục tháng 10/20…

Ghi tương tự như kế hoạch giáo dục tháng 9/20…. Tại trang 6.

Lưu ý: Chỉ lập kế hoạch tháng 10 sau khi đã kết thúc tháng 9 và có đầy đủ ghi chép của giáo viên bộ môn, điều chỉnh của giáo viên chủ nhiệm.

Trang thứ 9. Ghi chép thông tin của giáo viên bộ môn (tháng 10/……)

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin như đối với tháng 9.

Giáo viên chủ nhiệm: Ký và ghi đầy đủ họ, tên.

Trang thứ 10. Nhận xét chung giữa học kỳ I về sự tiến bộ của học sinh

1. Những sự tiến bộ của học sinh

Chỉ ghi những sự tiến bộ (mặc dù là nhỏ nhất) của học sinh khuyết tật ở 04 lĩnh vực mục tiêu: 1. Kiến thức; 2. Kỹ năng xã hội; 3. Giao tiếp; 4. Khác (nếu có).
2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

Về nội dung: 

Ghi các vấn đề cần điều chỉnh về 04 lĩnh vực mục tiêu: 1. Kiến thức; 2. Kỹ năng xã hội; 3. Giao tiếp; 4. Khác (nếu có) nếu trong quá trình thực hiện thấy không phù hợp với học sinh khuyết tật. Từ đó, có những điều chỉnh trong nội dung dạy học và giáo dục cho học sinh khuyết tật ở các môn học.

Về phương pháp và điều kiện thực hiện:

Ghi những phương pháp cần thay đổi, cần áp dụng những phương pháp giáo dục, dạy học nào cho thời gian tới, cần có những điều kiện về đồ dùng, phương tiện giáo dục, dạy học nào để học sinh khuyết tật có thể tham gia các họat động trong nhà trường, gia đình, cộng đồng và học tập được tốt hơn.

Về hình thức tổ chức

Cần có những thay đổi nào về hình thức tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục để học sinh khuyết tật có thể tham gia và học tập được tốt hơn ở nhà trường, gia đình, cộng đồng.

Ghi rõ ngày, tháng, năm đưa ra đánh giá giữa học kỳ I.

Hiệu trưởng, đại diện gia đình học sinh và GVCN ký, ghi rõ họ tên!

Trang thứ 11. Kế hoạch giáo dục tháng 11/20……

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin như đối với tháng 9, tháng 10.

Trang thứ 12. Ghi chép thông tin của giáo viên bộ môn (tháng 11/20…..)

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin như đối với tháng 10.

Giáo viên chủ nhiệm: Ký và ghi đầy đủ họ, tên.

Trang thứ 13. Kế hoạch giáo dục tháng 12/20……

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin như đối với tháng 9, tháng 10, tháng 11.
Trang thứ 14. Ghi chép thông tin của giáo viên bộ môn (tháng 11/20…..)

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin như đối với tháng 11.

Giáo viên chủ nhiệm: Ký và ghi đầy đủ họ, tên.
Trang thứ 15. Nhận xét chung học kỳ I về sự tiến bộ của học sinh

Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin ở trang 10.

Trang thứ 16. Mục tiêu học kỳ II
Ghi tương tự như hướng dẫn điền thông tin ở trang 5.

Hiệu trưởng, đại diện gia đình học sinh và GVCN ký, ghi rõ họ tên.
Trang thứ 17. Kế hoạch giáo dục học kỳ II

Từ trang 17 đến hết trang 28: Các biểu mẫu kế hoạch giáo dục tháng; Ghi chép của giáo viên bộ môn; Nhận xét chung giữa học kỳ II về sự tiến bộ của học sinh; Nhận xét chung cả năm học về sự tiến bộ của học sinh được thực hiện ghi tương tự như đối với học kỳ I của năm học.

Trang thứ 29.

Ghi toàn bộ nội dung biên bản và các thủ tục bàn giao khi kết thúc năm học tuỳ theo hình thức nào mà học sinh khuyết tật cần như:

· Lên lớp

· Chuyển cấp

· Chuyển trường

· Chuyển hoạt động, sinh hoạt hè

Lưu ý:

Cuốn sổ này là dành cho một năm học. Các truờng có thể lập tiếp kế hoạch các năm học tiếp theo cho học sinh khuyết tật và đính kèm theo để tạo thành một cuốn sổ Kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh khuyết tật duy nhất cho cả 4 năm học ở THCS và 3 năm ở THPT.


3.4. Bước 4. Tổ chức thực hiện

3.4.1. Nhà trường

Nhiệm vụ:

Nhà trường có nhiệm vụ giúp học sinh khuyết tật phát triển khả năng nhận thức, khả năng giao tiếp, kĩ năng xã hội, hành vi, thái độ và hoà nhập cộng đồng.

Nội dung: 

Nhận thức: 

Cần phát triển cho học sinh khả năng:

· Tri giác, trí nhớ, tưởng tượng…

· Tư duy, suy nghĩ, phân tích, tổng hợp...

· Hiểu về con người, môi trường xung quanh…

· Học tập văn hoá, lao động, học nghề.

 Giao tiếp:

Cần hình thành và phát triển cho học sinh khả năng:

· Hiểu ngôn ngữ ( nói, viết, kí hiệu…);

· Biểu đạt ngôn ngữ (nói, viết, kí hiệu);

· Giao tiếp có lời và không lời.

 Kĩ năng xã hội:

Cần hình thành và phát triển:

· Mối quan hệ giữa học sinh với bạn bè, gia đình, cộng đồng

· Hành vi ứng xử, cảm xúc, tình cảm…

Khả năng hoà nhập: 

· Xây dựng môi trường thân thiện giữa học sinh khuyết tật-học sinh bình thường, giáo viên-học sinh...

· Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia, đối xử bình đẳng như mọi học sinh.
Biện pháp:

Ban giám hiệu nhà trường:

· Đưa việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân là một trong những nhiệm vụ của nhà trường.

· Hỗ trợ giáo viên thực hiện theo bản kế hoạch giáo dục cá nhân đã lập.

· Tạo điều kiện cung cấp cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, phương tiện hỗ trợ đầy đủ cho lớp có học sinh khuyết tật. 

· Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và đưa ra những quyết định điều chỉnh kịp thời việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của giáo viên thông qua sổ ghi chép, đánh giá sự tiến bộ của học sinh. 

· Có biện pháp khuyến khích, động viên giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện tốt bản kế hoạch giáo dục cá nhân.

· Tổ chức mở chuyên đề tạo điều kiện cho các giáo viên dạy lớp hoà nhập cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

· Tổ chức, điều khiển các cuộc họp điều chỉnh bản kế hoạch giáo dục cá nhân (nếu cần).

Giáo viên trực tiếp dạy lớp hoà nhập:

· Để thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra, giáo viên cần phải thiết kế, điều chỉnh các hoạt động giáo dục vào từng môn học, từng bài học. Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động. Thông qua sự tác động phù hợp trên lớp giúp học sinh nâng cao nhận thức và phát triển khả năng giao tiếp.

· Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, học sinh với cộng đồng. Tạo cho học sinh có được cảm giác an toàn, được tôn trọng giúp học sinh khuyết tật bớt mặc cảm, tự ti; học sinh bình thường đồng cảm, chia xẻ, hỗ trợ giúp đỡ bạn... bằng cách giáo dục ý thức và xây dựng vòng tay bạn bè (nhóm bạn bè).

· Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với gia đình học sinh nhằm trao đổi thông tin, phối kết hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, hướng dẫn cho phụ huynh cách dạy, kĩ năng giao tiếp, cách phát triển ngôn ngữ cho học sinh tại gia đình. 

· Ghi nhật kí những biểu hiện tiến bộ diễn ra hàng ngày ở nhà trường.. Thông tin này được trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản có thể bằng giấy tờ hoặc số liên lạc. Các thông tin trao đổi với phụ huynh cần đảm bảo ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng, trong sáng và tích cực. 

· Thường xuyên hướng tới việc thực hiện mục tiêu và đề xuất điều chỉnh  mục tiêu phù hợp với sự phát triển của học sinh 

Nhân viên hỗ trợ:

· Tham gia lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch của nhóm;

· Thường xuyên dự giờ, thăm lớp để nắm bắt sự tiến bộ của học sinh; phương pháp, kĩ năng, cách thức tổ chức các hoạt động; trao đổi kinh nghiệm, tìm hướng phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế trong quá trình thực hiện;

· Cùng với giáo viên trực tiếp dạy học sinh kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo từng giai đoạn;

· Tổ chức mở chuyên đề, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đồng nghiệp về lập và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân;

· Theo dõi việc phục hồi chức năng cho học sinh khuyết tật;

· Theo dõi việc phục hồi chức năng cho học sinh khuyết tật;

· Tạo ra sự liên kết các lực lượng tham gia chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật.

3.4.2. Gia đình

Nhiệm vụ:

Gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến quá trình phát triển của học sinh thông qua việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.  

Nội dung:

· Chăm sóc sức khoẻ;

· Hình thành và phát triển khả năng nhận thức;

· Hình thành và phát triển khả năng giao tiếp;

· Hình thành và phát triển kĩ năng xã hội.

Biện pháp:

Phụ huynh học sinh

· Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, giúp học sinh có đủ sức khoẻ để tham gia vào việc học tập, vui chơi và mọi hoạt động khác. 

· Thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ học sinh học bài ở nhà.

· Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đối với giáo viên để nắm bắt thông tin về sự tiến bộ của học sinh, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục học sinh đồng thời cung cấp thông tin những biểu hiện sự tiến bộ của học sinh ở gia đình. Từ đó, giáo viên và phụ huynh cùng tìm ra biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ học sinh tốt hơn, hiệu quả hơn.

· Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích học sinh tham gia vào các công việc vừa sức học sinh ở gia đình. 

· Cho học sinh được giao lưu với bạn bè hàng xóm, khu phố.

· Chú trọng phát triển nhận thức, giao tiếp của học sinh ở mọi lúc mọi nơi trong mọi họat động sinh hoạt hằng ngày. 

· Ghi nhật kí để thấy rõ sự tiến bộ của học sinh và làm cơ sở để trao đổi kinh nghiệm với giáo viên dạy, giáo viên chủ chốt và những người quan tâm.

· Phụ huynh luôn chủ động gặp gỡ giáo viên, thông cảm, chia xẻ, động viên họ trong việc thực hiện thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

Bản thân học sinh:

· Hợp tác với cha mẹ, giáo viên, bạn bè trong hoạt động giao tiếp, học tập, vui chơi;

· Chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động ở nhà và trường;

· Học sinh nhận thức được sự tiến bộ của mình qua nhận xét của cha mẹ, giáo viên và bạn bè.

3.4.3. Cộng đồng

Nhiệm vụ:

· Hỗ trợ, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, giáo dục đồng thời giúp đỡ về tinh thần, vật chất đối với học sinh và gia đình học sinh. 

Nội dung:

· Phục hồi chức năng.

· Chăm sóc sức khoẻ.

· Tìm nguồn tài trợ về phương tiện đi lại, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của học sinh…

Biện pháp:

· Nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình học sinh, hàng xóm, cộng đồng và các tổ chức quần chúng; 

· Thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao đổi thông tin về sự tiến bộ của học sinh;

· Hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và phục hồi chức năng cho học sinh tại gia đình;

· Huy động các lực lượng và nguồn lực trong cộng đồng để giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, gia đình học sinh khuyết tật;

· Chủ động đề xuất những biện pháp về việc chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng học sinh;

· Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, giáo viên thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục cá nhân.

· Ví dụ về Lập kế hoạch triển khai thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân

Thời gian từ…đến…năm….

	Lĩnh vực giáo dục
	Gia đình
	Nhà trường
	Cộng đồng

	Giáo dục hành vi ứng xử giới tính phù hợp
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……

	Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……
	HĐ1:

HĐ2:

HĐ3:

HĐ4:

……

	………………..
	……………………
	……………………
	……………………


3.5. Đánh giá thực hiện kế hoạch

Việc đánh giá kế hoạch tất nhiên cần phải dựa trên kế hoạch đã xây dựng mà cụ thể là mục tiêu chung và những kết quả dự kiến trong từng giai đoạn nhất định. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá là phải xây dựng được một kế hoạch giáo dục tiếp theo cho học sinh. Đánh giá thường xuyên và điều chỉnh kịp thời ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch là một công việc không thể thiếu. 

3.5.1. Đánh giá tiến trình thực hiện kế hoạch

Bao gồm:

· Đánh giá việc thực hiện theo thời gian đã xác định, theo từng giai đoạn: giữa kỳ, học kỳ, năm học, 3 tháng hè...

· Sự cam kết thực hiện của các thành viên trong Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân;

· Các nguyên nhân thành công, chưa thành công và bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân;

· Những vấn đề đã điều chỉnh có phù hợp với trình độ và nhu cầu phát triển của học sinh hay chưa?

· Các hoạt động tiếp theo để thực hiện kế hoạch...

3.5.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch

Đánh giá kết quả giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập cần dựa vào mục tiêu giáo dục cá nhân.

Nội dung đánh giá:

Theo 3 mặt cơ bản sau:


- Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức.


- Đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng.


- Đánh giá thái độ.

Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức

Với học sinh có khuyết tật nhẹ được đánh giá học sinh bình thường. Còn học sinh có khuyết tật nặng, tùy theo dạng tật, mức độ tật, cần vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trong đánh giá để động viên, khích lệ học sinh đạt kết quả ngày càng tốt hơn. 

Đánh giá bằng điểm số (như học sinh khác) đối với những môn học sinh khuyết tật theo được không cần điều chỉnh trong chương trình, có thể định lượng được; Đánh giá bằng nhận xét : đạt- chưa đạt, hoàn thành- chưa hoà thành, tiến bộ rõ rệt-có tiến bộ-ít tiến bộ… với những lĩnh vực học tập đòi hỏi các năng lực, sở trường đặc biệt, khó đo lường được chính xác và công bằng. 

Đánh giá rèn luyện kỹ năng

Trong quá trình giáo dục học sinh khuyết tật không chỉ dạy cho học sinh những kiến thức văn hóa, đạo đức, lối sống mà còn phải rèn luyện cho học sinh những kỹ năng trong cuộc sống để hội nhập xã hội. Đánh giá rèn luyện kỹ của học sinh theo các mặt:

· Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là hoạt động rất cần cho học sinh khuyết tật phát triển. Khi giao tiếp học sinh cần có ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ, tình cảm và thái độ với người khác. Vì vậy trong quá trình giáo dục phải đánh giá vốn từ của học sinh nhiều hay ít, cách vận dụng như thế nào trong quá trình giao tiếp với mọi người. Học sinh khuyết tật ngôn ngữ phát triển rất chậm và bị hạn chế rất nhiều. Học sinh khó khăn về học vốn từ rất nghèo nàn và khó vận dụng trong giao tiếp nên học sinh diễn đạt việc làm, ý nghĩa của mình bằng lời nói rất khó khăn. Học sinh khiếm thính thì việc giao tiếp bằng lời cực kỳ khó khăn, các em phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ, ngôn ngữ ngón tay và ngôn ngữ viết trong giao tiếp.

· Kỹ năng sống
Đối với học sinh khuyết tật việc hình thành kỹ năng sống cũng là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng. Những kiến thức mà học sinh lĩnh hội được trong giáo dục cần được luyện tập trường xuyên để giúp học sinh hình thành các kỹ năng.

Đánh giá việc rèn luyện các kỹ năng bao gồm thói quen tự phục vụ như giữ gìn vệ sinh thân thể, giữ gìn sạch đẹp, kỹ năng đưa ra quyết định của bản thân, tự ý thức về giới tính, hành vi bản thân,... Những thói quen trong học tập: ngồi học trật tự, chú ý nghe giảng, tập trung học tập, tham gia các hoạt động của nhóm, của lớp, giữ gìn sách vở, sạch đẹp những kỹ năng trong hoạt động vui chơi với bạn bè cùng tổ, nhóm, lớp cùng địa phương...

Đánh giá thái độ

Đánh giá nội dung này thông qua các hành vi thể hiện bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động của ý nghĩ, tình cảm đối với người khác, đối với bản thân, đối với bạn bè hoặc đối với sự việc nào đó và công việc trong ứng xử và hòa nhập cộng đồng. 
Đánh giá cách học sinh phản ứng với các đối tượng (các hành vi phù hay chưa phù hợp), xem xét khả năng phản ứng (tích cực hay thờ ơ, nhanh hay chậm) của học sinh đối với sự việc, hiện tượng, với người đang giao tiếp. Đối tượng học sinh tiếp xúc có thể ngẫu nhiên hoặc chủ định. 

Đánh giá thái độ, hành vi của học sinh trong quan hệ bè bạn trong lúc chơi, trong tiếp nhận và hỗ trợ người khác ...  Xem xét thái độ của học sinh đối với mọi người trong gia đình, trong thôn xóm, trong lớp học, trong những hoạt động tập thể...

3.5.3. Mẫu tóm tắt đánh giá chung về sự phát triển của học sinh

	Trình độ hiện tại của học sinh
	Các biện pháp hỗ trợ đã thực hiện
	Phương pháp và phương tiện sử dụng để đánh giá việc đạt đến mục tiêu (phiếu bài tập, bài tập kiểm tra, kiểm tra bằng lời, đánh giá sản phẩm, bạn bè đánh giá...)
	Đánh giá sự tiến bộ

	
	
	
	Có nhiều tiến bộ
	Đã có những tiến bộ
	Không tiến bộ

	Kiến thức
	
	
	
	
	

	Kỹ năng
	
	
	
	
	

	Thái độ
	
	
	
	
	


Sử dụng học bạ ghi kết quả học tập các môn văn hóa đánh giá được bằng điểm số và cả nhận xét đối với học sinh khuyết tật như đối với các học sinh khác và được kèm theo mẫu tóm tắt đánh giá phát triển chung này.

3.6. Tổ chức họp nhóm hợp tác xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân

Sơ đồ tóm tắt quá trình họp nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân:
Sơ đồ. Họp nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân
3.6.1. Chuẩn bị 

· Chuẩn bị tài liệu đảm bảo đầy đủ nội dung, số lượng, rõ ràng, dễ hiểu, gồm:

· Thông tin về học sinh: tuổi, biểu hiện, nguyên nhân, khả năng hiện tại, nhu cầu...

· Thông tin về gia đình: điều kiện kinh tế, mối quan tâm của gia đình đối với học sinh; 

· Mong muốn của gia đình, vấn đề nào cần ưu tiên đáp ứng trước cho học sinh; 

· Quyết định thành phần tham gia họp, trong đó có học sinh tham gia;

· Sắp xếp địa điểm và thời gian phù hợp để họp;

· Thông báo mục đích, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm cuộc họp cho các thành viên tham gia.

3.6.2. Tiến hành cuộc họp
Khai mạc:

· Chuyện trò, tạo không khí thoải mái tự nhiên;

· Giới thiệu lại mục đích, nội dung và chương trình cuộc họp;

· Trao đổi về những biểu hiện tích cực hoặc thành công của học sinh;

· Giới thiệu thành viên và vai trò của từng thành viên tham dự.

Nội dung tiến hành:
· Thông báo tóm tắt kết quả đánh giá về khả năng, nhu cầu phát triển của học sinh, khả năng thực tế và mong đợi của gia đình đối với học sinh; 

· Trao đổi về nguồn lực, phương tiện hỗ trợ và dịch vụ có liên quan, thứ tự ưu tiên và những mối quan tâm;

· Xác định các mục tiêu giáo dục học sinh: năm học, nửa học kì, tháng, hè và mục tiêu ngắn hạn khác;

· Thiết kế nội dung, các hoạt động sẽ tiến hành, người chịu trách nhiệm chính, kết quả mong đợi và thời gian hạn định cho việc thực hiện

· Xác định những trang thiết bị cần hỗ trợ cho học sinh đảm bảo cho học sinh tham gia một cách tối đa vào các hoạt động đã thiết kế;

· Xác định tiêu chuẩn, quy trình và tiến độ đánh giá đối với các mục tiêu đề ra;

· Xác định ngày dự kiến đánh giá việc triển khai thực hiện; 

· Thống nhất với các thành viên nhóm hợp tác, đặc biệt là với cha mẹ học sinh, phương thức liên lạc thường xuyên về sự tiến bộ và mức độ đóng góp của học sinh theo các mục tiêu đã đề ra;

· Cam kết thực hiện của các thành viên (thông qua chữ ký).

· Kết luận:

· Tóm tắt bằng lời và bằng văn bản những quyết định cơ bản và trách nhiệm của mọi thành viên trong Nhóm hợp tác;

· Xác định các văn bản báo cáo tiến độ triển khai, người chịu trách nhiệm chính, và phương án tối ưu để duy trì liên lạc giữa các thành viên;

· Sắp xếp cho cuộc họp lần sau, tính đến việc có các cuộc họp bất thường (nếu cần thiết);

Cảm ơn mọi thành viên Nhóm hợp tác đã đóng góp vào xây dựng và tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh khuyết tật.

Xác định khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh





Xây dựng mục tiêu giáo dục


(theo năm học, học kỳ, nửa học kỳ)








Đánh giá








Lập kế hoạch








Thực hiện





  

















Ảnh của học sinh


(kích thước 6 x 9 cm)








7. Đánh giá 





8. Khả năng và nhu cầu mới của học sinh








1. Họp nhóm 





2. Mong đợi của gia đình và học sinh





3. Lo lắng, trăn trở của gia đình về học sinh





4. Năng lực, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh 





5. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch giúp đỡ học sinh





6. Tổ chức thực hiện 











